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PHÁN A. CÂU НО! 
Dạng 1. Nguyên hàm cơ bản (dùng bảng nguyên hàm) 


Dạng 1.1 Tìm nguyên hàm cơ bản không có điều kiện 
Câu 1. (MB 103 BGD&DT NĂM 2017-2018) Nguyên hàm của hàm số f(x) =x”+x” là 


A. sư t2 «C В.х ex +C Суох cv +С. D. 42 +2x+C 


Cáu2. (Mã đẻ 104 - BGD - 2019) Họ їйї cả nguyên hàm của hàm số f(x)=2x+4 là 
A. ыб, B. 2х°+С. С. 22 +4x+C. D. x +4x+C. 


Câu 3. (Mã 102 - BGD - 2019) Họ tất cà các nguyên hàm của hàm số f(x)=2x+6 là 


A. C, B. x! 6x4 C. C. 22 eC, D. 22 +6x+C. 


Сац 4. (МР 105 BGD&DT NĂM 2017) Tìm nguyên hàm của hàm só /(х)-2віпх. 

A. [2sin xdx = -2cos x « C B. [2sinxdx = 2соѕх+ С 

С. [2sin хах = sin! x «C D. [2sin хах = sin2x «C 
Cáu5. (Mã dé 101 BGD&DT NĂM 2018) Nguyên hàm của hàm số f(x) 2 x? +x là 

A. ERE. B. 332 414 C C. x! -x 4C D. x* » x «C 
Câu 6. (Mã 103 - BGD - 2019) Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 2х+3 là 


A. x! 43x 4 C. B. 2x? -3x 4 С. Cox +C. D. 2x? +C. 


Cáu7. (БЕ MINH HOA GBD&ĐT NĂM 2017) Tim nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x -1. 


А. Је) а= 2х-1)/2х-18. В. [7()&=2(x~1)j2x~1+€, 
tế [7(x)&==32x=T+C. D. [7(x)&=22x=T+€. 
Câu 8. (РЕ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số f (x) 2 x^ + o 
X 
№ 1 х 2 
А. [70)%= ++. В. [70)%==--=+С. 
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x^ x 2 
| -1---4С, р. = e. 
с. | f(x)dx ~ [/(х)& с 
Câu 9. (МА DÉ 110 BGD&DT МАМ 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số 7099 : 7 
X— 
А. | # — ~ ÈInlsx~2|+C В. [-“— =шщрх-2|+с 
52-2 5 ЭХ-2 
E бк М [ыб р. [c “~=5|šx-2|+C 
"h 2 5Х-2 


Câu 10. (МА БЕ 123 BGD&DT NĂM 2017) Tìm nguyên hàm của hàm só /(х)-сов3х 


sin3x +С 





А. [cos 3xdx = 3sin3x +C B. [cos 3xdx = 


_Sin3x c 





Ç. [cos3xdx = sin 3x+C D. f cos3xdx = 
Câu 11. (Mã dé 104 BGD&DT NĂM 2018) Nguyên hàm của hàm số /(х)-х +> là 
A. ха сс B. 3x? «2x 4 C C. x +X +C D. x* «x^ +C 
Câu 12. (РЕ THAM KHẢO BGD&DT NĂM 2018-2019) Họ nguyên hàm của hàm số /(х)-е +x là 
A.e+l+C B. е+х +С С. +? +С р. et aC 


х-1 
Câu 13. (Mã dé 101 - BGD - 2019) Ho tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 2х+5 là 
Box +C. B. x 45x40. Cox +5x+C. D. 2x +C. 
Câu 14. (MÐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Tìm nguyên hàm của hàm số f(x) =7". 


7% 








A. [?*&=-—+с В. [?74x=7"+€ 
С. [T dx= p +C D. [Tàx-T In7«C 
х-1 


Câu 15. Tìm nguyên hàm của hàm số f (x) = cos2x. 
A. | ƒ(x)dx=2sin2x+C В. | f (x)dx - 2sin2x «C 
5 [/ (х)&=-узїп2х+с р. [7()d&r=~-sn2x+C 


Câu 16. (Mã dé 102 BGD&DT NĂM 2018) Nguyên hàm của hàm số f (x)= х* +x là 
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A. Ax? 414 C B. x +x +C Ç. ++ C D. х*+х+С 


Câu 17. (ĐỀ THAM KHẢO BGD & РТ 2018) Họ nguyên hàm của hàm số f(x) 23x? +1 là 


3 


A x +С В. T+x+C C. 6x «C Dx exc 


Câu 18. (THPT AN LÀO HÀI PHÒNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Tim nguyên hàm f x(x? +7) dx? 


Менче ebene egene viene 


Câu 19. (THPT ВА DINH МАМ 2018-2019 LÀN 02) Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = e* là hàm số nào 
sau đây? 


А. Зе* +С. В. те” +, L. ес. D. Зе +С. 


TM | —sin2 
Câu 20. (THPT CẢM GIÀNG 2 NĂM 2018-2019) Tính | Si" = 


2 2 2 
А. S tsinx+C. B. 2 teos2x+C. (22208886 đẩy = 


2 


+С. 





Câu 21. (TRUONG THPT HOANG HOA THAM HUNG YÊN МАМ 2018-2019) Nguyên hàm của hàm số 
2x-l 1A 
у=е là 





А. 2e”'+C. B. e +C. e Pe +С. D. se +: 
Câu 22. (THPT HÙNG VƯƠNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LAN 01) Tìm họ nguyên hàm của hàm 
: 1 
SƠ Хі- 
л ) 2x+3 
1 1 1 
A. шрх-3|-С. B. шасы B m2 m|2x+3|+C. D. 2I8g(2x+3)+C. 


Câu 23. (THPT HÙNG VUONG BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LAN 01) Tìm họ nguyên hàm của hàm 


: 1 
sô у= х? -3 +. 





X 
3 х 3 
A = qe gem. B. жас бый, 
3 13 x 3 # 
3 х 3 х 
——=—+In|lx|+C, CeR. p. 3-2 арыс, бек. 
3 In3 3 In3 
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Câu 24. (THPT HÙNG VUONG BÌNH PHƯỚC МАМ 2018-2019 ТАМ 01) Tìm họ nguyên hàm của hàm 
số /(х)-віп3х 


А. —3cos3x +C. B. 3cos3x +C. C. тоох С. D. -;°о3х+С. 


Câu 25. (CHUYÊN KHTN МАМ 2018-2019 LÀN 01) Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = 3x +sinx là 


А. x! +cosx+C. B. бх+соѕх+С. C. x'-cosx+C. D. 6x—cosx+C. 
Câu 26. (CHUYÉN ВАС NINH NĂM 2018-2019 LÀN 03) Công thức nào sau đây là sai? 


1 


I dx=tanx+C. 
COS х 





l 
A. [nxdr=—+C. в. | 


6. [sinxdx- -cosx «C. D. Іеж-е «c. 
Câu 27. (CHUYÊN BÁC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 03) Nếu | f (x)dx = 4x +° +С thì hàm số f (x) 
bàng 


3 
A. f(x)» x «ex. B. /(х)=12х*+2х+С. 


С./(х)-12х"-2х. D. f()ex eL. 


Cáu 28. (THPT LUONG THÉ VINH HÀ NOI NÀM 2018-2019 LÀN 1) Trong các kháng dinh sau, kháng 
dinh nào sai? 


xe 
+С. 





А. [eos2xdx=~sin2x+C. B. [^а = 
2 е+1 


x+l 
е 





с. Јес, D. | “фс-----С, 


х-1 


Câu 29. (THPT LUONG THÊ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 1) Nguyên hàm của hàm số у--27 là 








А. [2*dx=In2.2*+C. B. |2'dx=2"+C. C. [de= 2 t d [7dx- ас 
In2 х-1 
Câu 30. (HỌC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Но nguyên hàm của hàm số f (x) = x? là 
3 
А. Е(х)=2х+С. B. F(x)= +C. С. Ғ(х)-х «С. D. F(z)=x+C. 


Câu 31. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Tìm họ nguyên hàm của hàm số 
f (x) 23x-sinx. 
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2 


А. [f(x)dx = 3х? +соѕх+С. В. Гв = —-созх+С. 


2 


С. [Gic азда. D. [ (х) = 3+соѕх+С. 


Câu 32. (SỞ GD&DT BÌNH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Họ nguyên hàm của hàm số 
ƒ()=x+sinx là 


2 2 
х х 
А. х? + соѕх+С В. x? – соѕх+С С. 777 60 x*C D. PRESS x+C 


Câu 33. (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH МАМ 2018-2019) Họ nguyên hàm của hàm só f(x) = cos x là: 


А. со8х-0. B. —cosx+C. C. —sinx+C. D. sinx+C. 


Câu 34. (ТНРТ ĐOÀN THƯỢNG - HẢI DƯƠNG - 2018 2019) Họ các nguyên hàm của hàm số 
Ї(х)-х «x là 


A. 4x +2x+C. B. xf+x +C. (>; sự tay +C. D. ` +x +C. 
Câu 35. (THPT CÙ HUY CÂN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = е" —2x là. 
1 
А. е+х? +С. Bex +C. С. — e +С. D. e'-2+C. 
X+ 


Câu 36. (CHUYÉN HÙNG VƯƠNG GIA LAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Họ các nguyên hàm của hàm số 
y=cosx+x là 


| А : 1 : 
A. since +C. B. sinx^x?4C. e. -sinxtzx +С. D. -snxex +C. 


Câu 37. (CHUYÊN LÊ QUY РОМ ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Họ nguyên hàm của hàm số 


1 
у-х-3х--і 
x 


3 2 3 2 
A. НЕ В. ` sa 
3 2 3 2 


3 2 3 2 
C x3 ЕС. D. = EO 
3 2 3 2 x 


Câu 38. (CHUYEN PHAN BỘI CHÂU NGHỆ AN NĂM 2018-2019 LÀN 02) Họ nguyên hàm của hàm số 


1 
=— і là 
f(x) PELLE, à 


A. Inx-cosx^ С. B. соб; e In|x|+cosx+ С. D. In|x| - cosx - C . 
x 
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Câu 39. (THPT YÊN PHONG 1 BẮC NINH NĂM НОС 2018-2019 LÀN 2) Hàm số F (x)= Py là mót 
nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên (—œ;+œ) ? 
А. f(x)=3x°. B. f(x)=x'. C. f(x)= x. D. f(x)= 


Câu 40. (THPT YÊN PHONG 1 BẮC NINH NĂM HỌC 2018-2019 LÀN 2) Tim họ nguyên hàm của hàm 
số ƒ(x)=2". 


ЭЎ 
In2 


+С. 





A. [ƒ(x)dx=2'+C. B. |ƒ(x)dx= 


2x1 
: x+] 





C. |[/(x)de=2"In2+C. D. | f(x)dx +C. 


Câu 41. (THPT - YÊN ĐỊNH THANH HÓA 2018 2019- LÂN 2) Tìm nguyên hàm của hàm số 





f) 
X 
` 1 2 
А. [7()&==—-—+€. B. [7()==+<+€. 
501 12 
C. О). р. J[Z)&=—-“+€. 


Câu 42. (SỞ GD&DT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Ham số nao trong cac ham số sau đây la môt nguyên ham 
cua ham số у=е*? 


Жык, B. у-е. C. y=e”. D. y=lnx; 
Х 
Câu 43. (CHUYÊN LƯƠNG THÉ VINH ĐÔNG NAI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Tính F(x) = | edx , trong 


đó e là hằng số và e ~ 2,718. 


2.2 3 
DET B. FG)- +C. С. F(x)2ex4C. Ю.Е(х)-26х-С. 





A. F(x)= 


Câu 44. (CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRỊ NĂM 2018-2019 LÀN 01) Tìm nguyên hàm của hàm số 


/(х) = —- trén 553) 





А. 2In|2x~I|+€. B. 2In(1~2x)+C. C. -;[х-+С. D. In|2x—1 +C. 


Câu 45. (DÉ 04 VTED МАМ 2018-2019) Nguyên hàm của hàm số x° + x?? 
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1 1 
A. 3x! «2x4 C. B. 2# +50 +С. С. x+ +C. D. 4x* +3x +C. 


Câu 46. (CHUYÊN HUNG YÊN NĂM 2018-2019 LÀN 03) Nguyên hàm của hàm số ƒ(x)=2” +x là 


25 x 2* 5 x 
A. —+— +C. B. 2* +x? : о — +x +C. D. 2 +— +C. 
n2 2 2'+x ЕС C In2 2 


Câu 47. (THPT CHUYÊN SƠN LA МАМ 2018-2019 LÀN 01) Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = l+sỉn x 


A. l+cosx+C. B. l-cosx+C. C. x * cos x - C. D. x-cosx+C. 


Câu 48. (THPT ĐÔNG SON THANH HÓA МАМ 2018-2019 LÀN 02) Nguyên hàm của hàm số f(x) = 


гэ – 2х2 + x - 2019 là 








2 2 

UM NO лт; КЕРИ orat. 
iz" 3 5 6 37732 
2 2 

gla -ea onsec. H 1t” ою. 
"sm о 787 7% 


Câu 49. (THPT LÊ QUÝ РОМ DÀ NÀNG NĂM 2018-2019) Но nguyên hàm của hàm số t(x) = 2* — x? là 


2* x 3 9% 


Е в Вос, Cba- сес. 
3 In2 








А Р : ; 1 
Câu 50. (THPT YEN KHÁNH - NINH BINH - 2018-2019) Họ nguyên hàm của hàm sô /(х) = TE trên 
X жы 


khoảng Ë 1) là: 


A. sin3x~l)+€ B. Ш(1—3х)+С С. „1ц1—3х)+С D. In(3x—1)+C 
Câu 51. (THPT CHUYÊN І.Е HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Trong các khẳng 
dinh sau, kháng định nào sai? 


e? 








A. [2'dx=2'In2+C. B. [ea = — «c. 
2 
ER 1 
C. [cos2xdx = -sin2x «C. D. [_&=hlx+l|+C (Vx #—1). 
2 x+] 
Câu 52. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH МАМ 2018-2019 ГАМ 01) Cho hàm số 
4 
Р(х) = 2 + 3 . Kháng dinh nào sau dáy là düng? 
X 
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2x! 3 2x 3 
A. dx =—+— +C. B. ах------С. 
HO 7 ]/e4&- — -- 
3 
с. рода 2-3. c. D. | /сдс-2х-2-. 
3 х х 


Câu 53. (SỞ GD&ĐT THANH HÓA NĂM 2018-2019) Cho hàm số f(x) 22* +x+1. Tim [/(х)&. 


_ l x lo 
A. [/(х)&=25* +x +х+с. В. KOLERE t>* +х+С. 
С [ƒ7(x)d#=27+ 2x” +x+C D Г) rele exec 
| 2 | | х+1 2 | 


Câu 54. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ АМ NĂM 2018-2019) Tìm họ nguyên hàm của hàm số 
#(xz)=3x-sinx. 


2 


A. [f(x)dx 23x? +соѕх+С. B. [f (х= -- eos C. 


2 


C. [f (a= T+eosx+C, D. [ƒ(x}lr=3+cosx+C. 


Câu 55. (CHUYÊN ВАС GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Hàm số F(x)= e" là nguyên hàm của hàm 
số nào trong các hàm số sau: 


x 


e 
2x - 





A. /(х)-2хе" . В. (х) = х2е° -1. С. /(х)=е”. D. f(x) = 


Câu 56. (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH МАМ 2018-2019 LÀN 01) Tất cả các nguyên hàm của hàm số 
f(x) 237 là 


22% 3 


А.- -С В.-37-0 C. 371Һһ3-С р. -С 
In3 In3 








Câu 57. (SỞ GD&ÐT PHÚ THỌ NĂM 2018-2019 LÀN 01) Họ nguyên hàm của hàm số f(x) 2x? «x^ là 


4 3 4 3 
А. zv nm B. x4 34 C. C. 333 42x4 C. Boo se 


Câu 58. (CHUYÊN DHSP HÀ NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Hàm số nào trong các hàm số sau đây không 


` ^ ` ° ` А 2019 
là nguyên hàm của hàm sô у-х ˆ? 


2020 2020 2020 


: — C.y=2019% р, 


A. +1. В. | : -1. 
2020 2020 2020 
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Câu 59. (CHUYỂN QUÓC HỌC НОЕ МАМ 2018-2019 LÀN 1) Tim họ nguyên hàm của hàm số 











1 
y=xz-3+—. 
X 
3 x 3 x 
—~=—-Inl|+C,C<# в. ~——+Inlx|+C,Ce R 
3 3 3 3 
3 3 х 
g ^з асбе Bột ж бай 
3 x 3 h3 x 


Câu 60. (SỞ GD&DT QUẢNG NINH МАМ 2018-2019 LÀN 01) Tìm nguyên hàm của hàm số 


f(x) =e" (2017 - EL : 








А. [7(x)dx=2017e'~“  +C. B. [ƒ(x)dx=2017e'+“ “+C. 
X X 

C. [7(x)dx=2011e'+ “+. D. [f (х)&=2оте -2992 +с. 
x x 





Câu 61. (HSG BAC NINH МАМ 2018-2019) Họ nguyên hàm của hàm só y = e* Ё ы ; | là 
COS X 








А. 2e” +tan x + С B. 2e" —tan x+ C C. 2е* — -С D. 2е* + +С 
cosx cosx 
x У : 1 
Câu 62. (БЕ 15 LOVE ВООК NAM 2018-2019) Nguyên hàm của hàm sô *}=——— có dang: 
( ) Nguy Fix) 7u 
А. [7(x)x=JV2x+T+C. B. | ((х)дх-42х-1-С. 
1 

С. x)dx=242x+1+C. D. x)dy =— +C. 

JA ) ІЛ ) (2х--1) /2х-1 


Câu 63. (CHUYÊN HA LONG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Tìm nguyên F(x) của hàm số 
f(x)=(x+1)(x+2)(x+3)? 


4 
A. F()=~-6 + -6х-С. В. Е(х)-х «6x «11x -6х-0С. 
x з 11, 3 2 2 
С. F(x)--*2x i -6х-0. р. Е(х)-х +6x +llx“ +6х+С. 
3х- 





Câu 64. (Mã dé 104 - BGD - 2019) Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số /(х)- - trên khoảng 


х-2 


(2; +oo) 1а 
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А. зі(х-2)- +C В:3ї(х-2)-22-40 
эн 


х-2 





C. 3In(x-2)- -С D. 3(х-2)+—“—+С. 
X— 


х-2 


Е 7=] 
Câu 65. (Mã dé 101 - BGD - 2019) Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f (х) = лэг trên khoảng 
(х+1) 


x+ 
(-1:4-0) là 
2 3 
A. 2In(x+l)+——+C. B. 2In(x+1)+——+C. 
x4l x4l 
2 3 
C. 2In(x 41)- — +C. D. 2In(x+1)-——+C. 
х-1 x4l 


Câu 66. (MÀ РЕ 123 BGD&DT МАМ 2017) Cho F(x)- x^ là một nguyên hàm của hàm số f (x).e^'. Tìm 
nguyên hàm của hàm só f '(x).e^*. 

A. | f(x)dx =-х°+х+С В. | f(x)dx =—-х°+2х+С 

С, Hor -2x!-2x4C D. ЇГ (x). edax --2х7%2х-С 


Dạng 1.2 Tìm nguyên hàm со bản có điều kiện 


Câu 67. (MD 104 BGD&DT NĂM 2017) Tìm nguyên hàm F (x) của hàm số f (х) = sin x+cosx thoả mãn 


А. F(z)=—cosxz+sinx+3 В. Ƒ(x)=—cosx+sin x—l 
С. Е(х)--совх-віпх-1 D. Е(х)-совх-віпх--3 


Câu 68. (МР 105 BGD&DT NĂM 2017) Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) = е" +2х thỏa 


mãn F(0)- 2. Tim F(x). 
x 2 1 x 2 5 
А. F(x) 2e +x T В. F(x)2 e «x T3 


C. FG)-e ex +Š D. FG)-28 ex -— 


Câu 69. (MÀ ĐÈ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số f (x) thỏa mãn f'(x)-3—-5sinx và /(0)-10 
. Ménh dé nào duói dáy düng? 
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Á. f (x) = 3x-5cosx 15 B. f (x) = 3x-5cosx 42 





C. Р(х) = 3х+ 5соѕх+5 D. f(x)=3x+5cosx+2 














Câu 70. (ĐỀ THAM KHẢO BGD & РТ 2018) Cho hàm só f(x) xác định trên АН thỏa mãn 


f'(x)= — (0) =1, f (1) 22. Giá trị của biểu thức f (—1)+ f (3) bằng 


A. 241015 В. 3+In15 С. In15 D. 441015 
Câu 71. (SỞ GD&DT PHÚ THỌ МАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho F (x) là một nguyên hàm của r) 
trên khoảng (1;+co) thỏa mãn F(e+1) =4Tim F (x). 
A. 2In(x—1)+2 B. In(x-1)+3 C. 4In(x—1) D. In(x-1)-3 
-2-5sinx 


Câu 72. (РЁ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm số 7 (X) thỏa шап / 9) 
Z(0)=10 


. Mệnh dé nào dưới đây đúng? 


và 
А. ƒ(x)=2x+5cosx+3. В. /(х)-2х-5совх-15. 
C. ƒ(x)=2x+5cosx+5. D. /(х)-2х-5совх-10. 


Câu 73. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN МАМ 2018-2019 LÀN 01) Biết F (x) là một nguyên hàm của 
hàm số ƒ(x)=e”" và Е(0)-0. Giá trị của #(In3) bằng 


А. 2. В. 6. С. 8. D.4. 


Câu 74. (THPT ĐÔNG SON THANH НОА NĂM 2018-2019 LẦN 02) Hàm số F (x) = x In(sinx—cosx) 
là nguyên hàm của hàm số nào dưới đây? 
: х (cos x + sin x) 


A. л). B. f (x) = 2х (ѕіп х –соѕх)+ 





sin x —cos x 


2 


B yi D. f(x) = 2xIn(sinx —cosx) x 


sin x — cosx sinx- COS x 
Câu 75. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ АМ NĂM 2018-2019) Biết F(x) là một nguyên hàm 


của hàm /(х)-сов3х và js Tính ja). 


a r(2)-:322 в. r(£)- 352 са рэг p. r(2)- 5-8 








9 6 9 6 9 6 
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Câu 76. (TOÁN HỌC TUÔI TRÉ NĂM 2018 - 2019 LÀN 01) Nguyên hàm của hàm số f (х) = 2” (2% + 5] 
là 


2 +C. B. x+5.2'ln2+C. 
n2 


A. x45 











x 











2 5 +С. Diss Lee 


2 n 











In 


Câu 77. (SỞ GD&DT BINH PHUÓC МАМ 2018-2019 LÀN 01) Biết F (x) là một nguyên hàm của hàm số 


201 1 
e" và ВОР Giá trị 35 là 


A. se+200 В. 2е+100 C. se+50 D. 5ез100 


Câu 78. (SỞ GD&ĐT BINH PHƯỚC МАМ 2018-2019 LÀN 01) Hàm số F (x) nào sau đây là một nguyên 
hàm của hàm số f (x).g(x), biết F(1) =3, 
f f(x)dx =x+Œ và [s(x)àx = x! «6. 

A. Е(х)=х? +1 В. Е(х)= х? +3 С. F(x)=x +2 D. Е(х-х +4 


Câu 79. (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH NĂM 2018-2019) Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số 


НЕЕ 1 Е()-2 


——, biết 
х-2 


` Giá trị của Р(0) bằng 
А. 2+In2. B. In2. C. 2+In(-2). D. In(-2). 


Câu 80. (CHUYÊN LÊ QUY РОМ ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 ТАМ 02) Tìm một nguyên hàm F (x) của 


hàm số /(х)- ax D (x z 0), biết rằng F(-1)-L F(1) =4, f(1)20 
X 


А. (9-32-41. В. Е(3)-358-2--2. 
x х 

E F(x)m i4 e D. F(x)» 54 -> 
х x 


Câu 81. (KTNL GV THUẬN THÀNH 2 BẮC NINH NĂM 2018-2019) Cho F(x) là một nguyên hàm của 


hàm f(x) IL F(0)=2. Tính F (1). 
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А. F(1) = zin3 -2. В. F(1) = 3+2. С. Е(1) = 2in3 —2. р. Р(1) = 3+2. 


Câu 82. (ТНРТ YÊN PHONG SỐ 1 ВАС NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số ƒ(x) thỏa mãn 
f'(x) = –соѕх và /(0)-2019. Mệnh dé nào dưới đây đúng? 


A. (х) = –ѕіпх+2019. B. /(х)= 2019 +соѕх. 
С. (х) = ѕіпх+ 2019. D. ƒ(x)=2019—cos x. 


Câu 83. (LIÊN TRƯỜNG ТНРТ ТР VINH NGHỆ АМ NĂM 2018-2019) Biết F(x) là một nguyên hàm 


của hàm f(x)-cos3x và 2B - Tính ЗЭ 


a r(2)-:322 в. r(£)- 352 са рэг p. r(2)- 5-8 


9 6 9 6 9 6 6 








Câu 84. (СНОҮЁМ ЮН$Р НА NỘI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Hàm số Е(х) là một nguyên hàm của hàm 


I 1 5 . 
sô у-- trên (-;0) thỏa mãn F(—2) - 0. Khăng định nào sau đây đúng? 
X 


A. F(x)- Т 2) Ухе(-;0) 

В. F(x)-In|x|- C vx е(-;0) với С là một số thực bát kì. 
C. F(x) =In|x|+In2 Үхе(-;0) : 

D. Е(х) = Ш(-х)-С Vxe (-; 0) với С là một số thực bát ki. 


Câu 85. (CHUYÊN NGUYÉN ТЕЛІ НАІ DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Hàm só f (x) có đạo hàm 
liên tục trên R và: f'(x) 22e" +1, Vx, f (0)=2. Hàm f(x) là 


А. y=2e'+2x. B. y=2e'+2. С. у=е*+х+2. | D. yze" «x«l. 


Câu 86. (SỞ GD&ĐT BẮC NINH NĂM 2018-2019 LẦN 01) Cho hàm số f (x) = 2х+е*. Tìm một nguyên 
hàm Ғ(х) của hàm số f (x) thỏa mãn F(0) = 2019. 


A. F(x)2 x' +e +2018. B. Р(х) = х? +e" -2018. 


C. Е(х)-х +e +2017. D. Р(х) =е" –2019. 
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Câu 87. (THPT MINH KHAI HÀ TĨNH NĂM 2018-2019) Cho hàm số f(x) xác dinh trén RN thỏa mãn 
7= 1 .f(0)-2017. f(2)=2018 inh 8-/(3)-/(-1). 


х-І 
А. S —1n4035. B. $-4. C. $-1n2. D. 8-1. 
Cáu 88. (THPT NÀM 2018-2019 LÀN 04) Cho biét Fs g% etmlr+llbnlx~2|+€: 
x+ x— 


Mệnh đề nào sau đây đúng? 


А. a+2b=8. В. a+b=8. C. 2a-b=8. D. a-b =8. 


Câu 89. (THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) Cho biết | 1а =aln|(x—1)(x+1)|+bIn|x|+ C . Tính giá trị 
X =X 


biểu thức: P =2a +b. 


А. 0. B. -1. is. D. 1. 
2 
Câu 90. (THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) Cho biết | — a =aln|x+2|+bIn|x+3|+ C . Tính giá trị 
x +5X+ 
biểu thức: Р-а cab b^. 
A. 12. B. 15. 0,14, р. 15. 


Câu 91. Cho hàm số / (х) thỏa mãn f(x) ax! +E, ()-3. 70) =2,. r5] Khia 2a +b bằng 
X 


A. x B. 0. СӘ. р.2. 


2 
Câu 92. (THPT NĂM 2018-2019 LÀN 04) Gọi F (x) là một nguyên hàm của hàm số f (x) = 2", thỏa mãn 


F(0) M Tính giá trị biểu thức T = F(0)+ F(1)+...+ F (2018) F (2019). 











2019 
A.T-10092. fl в.т-2208206 
n 
2019 _ 2020 _ 
A 7 тыйы l. 
In2 In2 


Câu 93. (CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN QUẢNG TRI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho F(x) là một nguyên hàm 


của hàm số /(х)- 





2 


. Biết ТЕЕ với mọi k e 2. Tính F(0)+Ƒ(z)+F(2z)+...+F(10z). 
cos х 


А. 55. В. 44. 5.43; D. 0. 
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Dang 2. Sử dụng phương pháp VI PHÁN dé tìm nguyên hàm 


Dạng 2.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện 


Câu 94. (THCS - THPT NGUYÊN КНОҮЕМ NĂM 2018-2019 LÀN 01) Nguyên hàm của hàm số 
f(x) = Зѕіп? xcosx là 


A. зіп x - C. B. -sin? x 4 C. С. cos x 4 C. D. -cos! x+ C. 


Câu 95. (CHUYÊN ВАС NINH NĂM 2018-2019 LÀN 03) Tim nguyên hàm của hàm số f(x) = . 
Ж2С05Х 


А. [70а = + зод С, B. | Ло) а= № +3соѕх|+С. 


С. (Гюд4к-31в|Зсовх| > C. D. Јода = InI+3eosx|+C, 


Câu 96. (CHUYÉN LƯƠNG VĂN СНАМН PHÚ YÊN МАМ 2018-2019 ТАМ 01) Cho 


| (х)йх- 4x +2x+C, гүр, 1-| х (8)фс 


10 6 
Х Х 

A ISO rg g 7= =1 LO. 
din 10 6 


C. 1=4х%+2х +C. D. 1- 12x? +2. 








Câu 97. (SỞ GD&DT THANH HÓA NĂM 2018 - 2019) Tim các hàm số f(x) biết f(x) = — ———. 
(2 + sin x) 
sinx 1 
A Jos- = 2-0, В. (х) = + 
70) (2 +sin xy Ө) (2+cosx) 
б === 6 к ае Ес 
2+sinx 2-csinx 


Câu 98. (SỞ GD&DT BÁC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Tìm họ nguyên hàm của hàm số 
f(x)» x gs 


3 


A. 0) =". В. [7 (х)а=3е" +С. 


C. |/(х)ах=е* "+С. D. [/(х)&х=те”"+с. 
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1 





Câu 99. (SỞ GD&DT ВАС NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Họ nguyên hàm của hàm 80 /(х)- 









































| 5x+4 
là: 
A. sh(8x+4)+ C. B. In|5x+4|+C. С. гүн С. р. гах c. 
n 
: I А : 1 
Câu 100. (ĐỂ 04 VTED NĂM 2018-2019) Tim tất са các họ nguyên hàm của hàm số f(x) =— 38 
X +3X 
A [Fad =- x -С В ЇГ(х)ёх-- E bp 
| 3x^ 36 |х*+3 | 12x! 36 |х*+3 
C. | /(x)ax = ЖЕЕ lở D. | f(x)dx =- ЖЕКЕ 
| 3x! 36 |х4-3 | 12x) 36 |x*+3 
3х-1 


Câu 101. (Mã 102 - BGD - 2019) Но tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 





G- D? trên khoảng (1; +оо) 
E 


là 


A. Alis dy: B. dila eg: 
x-1 x-1 


Âu Ы) D. ара) +с. 
х—1 х—1 
Câu 102. (THPT HÀ HUY TẬP - LÀN 2 - 2018) Nguyên hàm của ƒ (x)= sin2x.e"”"* là 


sa sin? x+ m e х-1 
А. sin? x.e™ x d B. — +Ç. C. e" x +C. D. -> HC: 
sin“ x41 sin“ x-1 
Dang 2.2 Tìm nguyên hàm có điêu kiện 


Câu 103. (THPT QUANG TRUNG ĐÓNG ĐA HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Biết (х) là một nguyên hàm 


của hàm số /(х) = — và 2B =2.Tính F(0). 


1-3со8х 


А. Е@=-ув2+2. B. FQ) - 21242. С. Е()--2402-2. р. F(--h2-2. 


Câu 104. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH МАМ 2018-2019 LÀN 01) Tìm hàm số ^ (x) 


3 = 
biết F (x)= [——-& ар, 


А. Е(х)-ш(х 41) 1.В. F(x) -zin( 1). 
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1 
с Р(х)=21(х* +1)+1. D. F(z)=4In(x°+1)+1. 








và F(0)--1In2e. Tập nghiệm 5 của phươn 
png p 8 


1 
Câu 105. Cho F (x) là nguyên hàm của hàm số /(х)-- 
e + 


trình F (x)+ In [e" +1) =2 là: 





A. 58 ={3) B. S={2;3) с. #={-2;3) D. 5-1-3:3| 
| (х-1) 77 1 zd b 
Cáu 106. (HOC МАІМАМ 2018-2019-LÀN 02) Biét | 5018 ах = E | +C,xz-lvớia,beNÑ 
(x+1) а\х+1 


. Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A.a=2b. B. b=2a. C. a=2018b. D. b=2018a. 


Câu 107. (THPT ĐOÀN THƯỢNG - НАІ DUONG - 2018 2019) Cho hàm số у= f(x) thỏa mãn 
f'(x) Р(х) =. Ві ƒ(0)=2. Tính f° (2). 














313 332 324 323 
A. P 5=. B. f? (2)= = С. P )=—.. В), 
(2= 2= ro% P=- 
Câu 108. (THPT CHUYÊN QUỐC HỌC НОЕ - 2018) Biết rằng F (x) là một nguyên hàm trên R của hàm 
, 201 TR 
80 P LM thỏa mãn F (1) = 0. Tim giá trị nhỏ nhất m của F(x). 
(5241) 
1 152297 1+2 1 
халиа Mme- PAM s. ema a 


Dang 3. Sử dụng phương pháp БОГ BIẾN dé tìm nguyên hàm 
Dạng 3.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện 


Câu 109. (СНОҮЕМ LƯƠNG VĂN CHÁNH PHÚ YÊN NĂM 2018-2019 LÀN 01) Nguyên hàm của hàm 


số ƒ(x)=3x+l là 








A. | (х)йх-(3х41) 3х414С. B. | /(х)ёх-4х41-С. 
C. Јо) хаа. D. [7(x)=2Gx+1)ÄÃx+T+C, 
Câu 110. Họ các nguyên hàm của hàm số (х) = (2х+3) là 
6 6 
ко ыг Bie e 
12 6 
C. F(x)=10(2x+3) +С. D. Е(х)-5(2х-3) +С. 


Câu 111. Nguyên hàm của hàm số f (x) = 3x2 là 
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2 1 
А. d -2)/3х-2-08В. а 2)/3х-2-С 





1 


2-/3х-2 


Câu 112. (DÉ HỌC SINH GIÓI TINH ВАС NINH МАМ 2018-2019) Họ nguyên hàm của hàm số 


/(х) = У2х+1 là 


| чә 


+C 





C. 20x+20NBx12 +CD. 


A. ~2(2x+l)2x+1+C. B. 2V2x+I+C. 
С. _(2х+1)2х+1+С. р. аа) Тыс. 


Câu 113. (THPT YÊN PHONG 1 ВАС NINH МАМ HỌC 2018-2019 LÀN 2) Đổi bién £=x—l thì 


| — dx tró thành 
(x-1) 


t-1 (1) tl t1 
A. |= 4 Е [om 6 f-ra. | р. | 
Cáull4. (THPT YÉN PHONG SÓ 1 BÁC NINH NÁM 2018-2019 LÀN 01) Khi tính nguyén hàm 





| к=з dx, bằng cách đặt и = Vx +1 ta được nguyên hàm nào? 
VXx+l 


A. [?(-4)du. B. [(2 -4)du. tá (4-3) ди. р. [2и(и? –4)аи. 


Câu 115. (ЛЕМ TRƯỜNG THPT ТР VINH NGHỆ АМ МАМ 20182019) Biết 
[76) dx = 3х соѕ (2х5) +С. Tim kháng định đúng trong các kháng định sau. 


A. | / (3x)dx = 3xcos(6x-5) - C B. | f (3x)dx = 9xcos(6x 5) C 
C. | /(3х)4х-9хсов(2х-5)-С D. [f (3x)dx -3xcos(2x-5) «C 


Câu 116. (THPT LÊ QUY ĐÔN DÀ NÀNG NĂM 2018-2019) Họ nguyên hàm của hàm số 
f(x) =? (X м) là 











" 1 (x gr I (x +” 1 | " (* ay I (ә? SỈ” | 
2 2021 2020 2021 2020 
(x M (x +1)" ` : 1 (x +1)" (x +1)" 1 т 
2021 2020 | .2| 2021 2020 | 
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Câu 117. (LIÊN TRUONG THPT ТР VINH NGHỆ АМ МАМ 20182019) Biết 


[7 (х) х = 3х соѕ (2х5) +С. Tim kháng định đúng trong các kháng định sau. 














A. Г/(Зх)ах-3хсов(6х-5)-С В. | f (3x)dx = 9xcos(6x-5) +С 
C. | f (3x)dx =9xcos(2x—5)+C D. | f (3x)dx -3xcos(2x- 5) - C 
Câu 118. (Mà 103 - BGD - 2019) Ho tất cả các nguyên hàm của hàm số /(х)- cur trén khoáng 
х+2 
(-2;+оо) là 
3 1 
А. 2n(x+2)+——+C. B. 2In(x+2)+——+C. 
х+2 х+2 
C. 2In(x+2)— -С. D. 2In(x+2)— -С. 
x+2 x+2 
Câu 119. (THPT HÀ HUY TẬP - LÀN 2 - 2018) Nguyên hàm của f (x) = шан là: 
X.In X 
a ахь. In|In x|+C. в. [s =In|x°.Inx|+C. 
C. Г = In|x+Inx|+C. p. [ar ареала. 


2 x4 


Câu 120. (THPT CHUYÊN HA LONG - ГАМ 1 - 2018) Tìm ho nguyên hàm của hàm số f (x) = x”e 
A. | /(х)йх-е""-С.В, | f (x)dx-3e" «C. 


3 4 
С. [7(х)&=те”"+с. р. [Z(x)dx==e “ас. 
3 3 
А ` ; 1 
Сап 121. (THPT CHUYEN HA LONG - LAN 1 - 2018) Tìm һо nguyên hàm của hàm sô /(х)= 
( 5 ) о nguy Ж ) 2/2х+1 





А. [e= x+ c, B. [7Œx=2x+1+C. 
l 
C. [/(хйх=2/2х+1+С. D. | гт 


Câu 122. (THPT CHUYÊN HẠ LONG - LÀN 1 - 2018) Tìm họ nguyên hàm của hàm số f (x)= tan? х. 


A. |/(х) dr= {tant x— tan? хэц ом. 
1 1 
B. [/( x )dx = tan х 7 tan” x- In|cosx|+ C. 


C. [/(х)& = tant ice tan? x+ со C. 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 20 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 








D. Јо) tan“ х Puma In|cosx| +С. 


Câu 123. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN - 2018) Nguyên hàm của hàm số f (x) = (х ex +1) là 








A. F(x) e xtn(x +) ес. B. F(x) o xin(s- x +1) 1c. 
C. F(x)exha(xe J +1)+C. D. F(x)= 2 (х2 +1)+C. 


Câu 124. (THPT NGÔ QUYÉN - HÁI PHÒNG - 2018) Biết | f (2x)dx = sin? x+In x. Tìm nguyên hàm 
[76)&. 
A. [7Z(z)4x=sin? +Inx+€. B. [Z(z)dx=2sin° 7 2n x4 C. 


C. | f (x)dx -2sin' x«21nx-1n24 C . D. [f (x)áx-2sin'2x-21nx-In24 C. 


Dang 3.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện 
Câu 125. (HỎNG BÀNG - HÁI PHÒNG - LÀN 1 - 2018) Biết F(x) là một nguyên hàm của hàm số 


ƒ{x)=sin`x.cosx và F(0)= z. Tính ja. 


ШЕР Bopp |=у. рТ сіне. жор ^x. 
2 2 2 4 2) 4 
Câu 126. (THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH - 2018 - 2019) Cho F(x) là một nguyên hàm của hàm số 
2х-1 1 : 
x)= —————— trên khoản 0;+o) thỏa mãn  F(1)2—. Giá tr của Мей thức 


s=F()+F(2)+F(3)+...+ (2019) bằng 


| 204 B. 2013.021 C. 2018 1 | р. 2019 
2020 2020 2020 2020 


Câu 127. (SỞ GD&DT QUANG NAM - 2018) Biết | xcos2xdx = ахѕіп2х + bcos2x - C vói а, b là các 
số hữu tỉ. Tính tích аЬ? 
1 1 1 


A. 2-2 B. ab=—. C. ав---. D. ав---. 
8 4 8 4 


Câu 128. (THPT CHUYÊN НА LONG - LÀN 2 - 2018) Biết rằng trên khoảng юм hàm số 


20x? -30x 47 : : 
x)= — —— có môt nguyên hàm Е(х)-(ах -фх-с|у2х-3 (a,b,c là các số nguyên). Tôn 
f(x) TT Ot nguy ӨР )x ( guyên). Tổng 


5 =а+Ь+с bằng 


А. 4. В. 3, Es D. 6. 
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2 2 
Câu 129. Giả sử MC ——— эрос (C là hằng số). 
х(х+1)(х+2)(х+3)+1 g(x) 


Tính tông các nghiệm của phương trình g (х) =0. 
A. –1. В.1. C. 3. D. -3. 
1 


Câu 130. (THPT МАМ TRỤC - NAM ĐỊNH - 2018) Cho 1- | rus 
х(1-х 


=—š-bInlx|+2eln(I+x°)+€. Khi đó S=a+b+c bằng 
X 


-1 


А. —. В. С. 
4 


ARI 

AJN 
Đ 
кә 


Dạng 4. Nguyên hàm từng phần 


Dạng 4.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện 


Câu 131. (ĐÈ THAM KHẢO BGD&DT NĂM 2018-2019) Họ nguyên hàm của hàm số f (х) = 4x(1+ In x) 


là: 
А. 2X ]nx+3x°. B. 2x °lnx+x”. 
С. 2x lnx+3x +С. D. 2x! lx «x! +C. 
Câu 132. Ho các nguyên hàm của hàm số f (x) = xsinx là 
А. Е(х) = хсоѕх+ѕіпх+С. В. Ƒ(x)=xcosx—sin x +С. 


С. Ғ(х)--хсовх-віпх-«С. D. Р(х) = —xcosx- sin x+ С. 


Câu 133. (CHUYÊN PHAN ВОІ CHÁU NĂM 2018-2019) Ho nguyên hàm của hàm số f(x) = хе là: 


A. ғо) ең з-1 |ыс В. Ро) - e" (х-2)+С 


C. F(x) 22e" (x-2)« C р. ro)=2£*[x~2]+€ 


Câu 134. (THPT GIA LỘC HÁI DƯƠNG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Họ nguyên hàm của hàm số 
f(x) 2x-1)e' là 


A. (2x-3)e' +С. B. (2x43)e' +C. 


C. (2х+1)е' +С. D. (2x-1)e' +С. 
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Câu 135. (CHUYEN PHAN BOI CHÁU NGHÉ АМ NĂM 2018-2019 LÂN 02) Tìm họ nguyên hàm của 


hàm số ƒ(x)= xe”? 





А. во)" |х-2) С, В. Вб) е (x-2)«C. 


C. F(x) 22e" (х-2)-С. D. Fo) -2e*[s-7 «c. 


Câu 136. (THPT CHUYÉN SON LA NĂM 2018-2019 LÀN 01) Họ nguyên hàm của hàm số 
#{x)=x(I+sinx) là 


2 2 
х : х : 
A. ОИЕ В. ае 


2 2 
х : х А 
С. ИИ р. у EM s. 


Câu 137. (ĐÈ 01 ĐỀ PHÁT TRIÊN РЕ THAM KHẢO BGD&DT NĂM 2018-2019) Họ nguyên hàm của 
hàm số ƒ(x)=2x(I+e*)là 
А. (2x—1)e" +x. B. (2x+l)£ «x. С. (2x+2)e +x. Р. (2x-2)€ +x. 


Câu 138. Họ nguyên hàm của f ( x) = xIn x là kết quả nào sau đây? 


А. Е(х)- у? ша + +С. В. F(x)- 5x eti +С. 
1, l, 01 
E Е(х)==х Inx- x +С. р. Е(х)--х шх+=х+С. 


Câu 139. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Tìm tất cả các 
nguyên hàm của hàm só /(х)- (3x + 1).Inx 





3 3 
A. [f/()dx » x(x +1)юх-7—+С. В. [/(х)ах=? Inx-7—4C. 
3 3 
C. [7 (x)ax =x +l)Inz=—-x+€. D. [/(х)ах =? Inx-—-x«C. 
Câu 140. (THPT CHUYÉN ĐẠI HOC VINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Tất cả các nguyên hàm của hàm 
4 шиг: А : . а 
80 145) emos trên khoảng (0;Z) là 
A. —xcot x In(sinx)- C . B. xcotx—In|sinx| C. 


C. xcotx+In|sinx|+C. D. -xcotx-In(sinx) C . 
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Câu 141. (SỞ GD&DT PHÚ THỌ МАМ 2018-2019 LÀN 01) Họ nguyên hàm của hàm số у = 3x(x + cosx) 
là 





А. x`+3(xsinx+cos x)+ С В. х? —3(xsin x+cos x)+ C 
C. х? +3(xsinx—cosx)+ C D. x! -3(xsinx-cosx)4 C 


Câu 142. (CHUYÉN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH LÀN 1 NĂM 2018-2019) Ho nguyên hàm của hàm 
số /(х)-х хе là 


А. ск (аі) c. В. sx'+(x-l)e'+, 
C. асс. D. 4х'+(х+1)е* +С. 


Câu 143. Cho hai hàm số F(x), G(x) xác định và có đạo hàm làn lượt là f(x), g(x) trên Е. Biết rằng 





3 
F(x).G(x)= x° In (x +1) và F(x).g(x)= —— Ho nguyên hàm của f (x).G (x) là 
X 
A. (2 +1) (х «1) 2x? «C. B. (x? «1)In(x? +1)-2x° +C. 
С. ti +1)in( > +1)- 2 +C. D. (x +1)n(x Hex +С. 
Câu 144. (SỞ GD&DT BÁC NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Mệnh dé nào sau đây là đúng? 


2 
A. [xe'áàx- e «xe +C. B. [еа е «e +С. 


2 
L. [se'dx = xe -e «C. D. [xedx=—e'+C. 
2 


Câu 145. (SỞ GD&ĐT ВАС GIANG NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hai hàm số F (x), G (x) xác dinh và 
2x? 
х? +1 





có đạo hàm lần lượt là f (х), g(x) trên R. Biết F(x).G(x)2 x In(x? +1) và F(x)g(x)- . Tim ho 


nguyên hàm của f (x)G(x). 
A. (z?+1)n(x°+1]+2x+C. B. (z?+1)In(x°+1)—2x?+C. 


с (X 2-1? +1)-x +C. D. (X +1) (х 2 +C. 
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Câu 146. (DÉ THỊ THÜ VTED 03 NĂM НОС 2018 - 2019) Cho biết F (x) = i +2x—_ là một nguyên 
* 


(x +a) 
hàm của ƒ(x)=—————. Tìm nguyên hàm của g(x)= xcosax. 
x 


А. xsln x—cos x+ C B. 2 хзїп2х—-тоов2х+С 


C. xsln x + cos+ С D. —хзїп2х +--оов2х +С 


Câu 147. (TT THANH TƯỜNG NGHỆ АМ NĂM 2018-2019 LÀN 02) Họ nguyên hàm của hàm số 
(2x2 +x]Inx+l 


y=—————— là 
x 
A. бё» әде. B. быш-ш +С. 
2 2 
С; (хаха) эё: р. (мй exec. 
2, 2 


Dạng 4.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện 


Câu 148. (МӘ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho Ғ(х)- 5 la тїбї nguyên ham cua ham số з). Tim 
X X 


nguyén ham cua ham só f'(x)Inx. 





ах 1 lnx 1 

A. [rx )шхах = [E exec B. J7) тлі оте 
ах 1 А ах 1 

С. lý )ln xdx = (= к=) D. [7 (x)mzdẻ=-+-z+C 


Y ` ` » ` В x \ 
Câu 149. (МР 105 BGD&DT NĂM 2017) Cho Е(х)- -5 la môt nguyên ham cua ham ső fe) Tim 
x x 


nguyên ham cua ham số f (x)In x 


In 1 lnx 1 
A. [f(x x)mnadx- TT + y+C В. ГР) JIn xdx = = 
lnx 1 lnx 1 
б [f(x xJInadx- -— C D. [f(x xJInxàx - "eC 
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Câu 150. (МА РЁ 110 BGD&DT NĂM 2017) Cho Ғ(х)-(х-1)е là một nguyên hàm của hàm số 
f (x)e^ . Tìm nguyên hàm của hàm số /'(x)e^. 


А. | /'(x)e”dx =(4—2x)e' +C B. (х) еа -(x-2)e +C 


С. Је 2с р.|/(хуезак-(2-х)е «C 


Câu 151. (HOC MÃI NĂM 2018-2019-LÀN 02) Cho hàm số f (x) thỏa mãn f'(x)- xe' và f (0)= 2 .Tính 
70) 
А. /(1)-3. B. /(I)=e. C. /()-5-е. D. /(1)-8-2е. 


Câu 152. (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số ^) thỏa mãn 
f(x)* f'(x)- e", Vxe К, #(0)=2 f(x)e* К 


уа а 














. Tất cả các nguyên hàm của 
А. (х-2)е+е +С  B.(x+2)e”+e'+CC. (x-I)e'+C D. (x+l)e'+C 


Câu 153. (БЕ GK2 VIỆT ĐỨC HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm số у-/(х) thỏa mãn 
#'{z)=(x+1)e", /(0)-0 và [f (x)àx = (ac b)e' +c với a,b,c là các hằng số. Khi đó: 


А. а+Ь=2. B. а+Ь=3. C. а+Ь =1. D. а+Ь=0. 
Câu 154. (THPT NGUYÉN THỊ MINH KHAI - HÀ TĨNH - 2018) Gọi Ғ(х) là một nguyên hàm của hàm 
số Р(х) = хе". Tính F(x) biết F (0)=1. 

А. F(z)=-(x+l)e”+2. B. Е(х)-(х-1)67-41. 

С. F(x)=(x+l)e”+2. D. Ғ(х)--(х-1)е +1. 
Câu 155. (SỞ GD&DT QUẢNG NAM - 2018) Biết | xcos2xdx = ахѕіп2х + bcos2x - C với а, b là các 
số hữu ti. Tính tích ар? 

1 1 1 


A. djs. B. ab -—. C. ab - ——. D. ab --—. 
8 4 8 4 
Câu 156. (THPT СНОҮЕМ BH VINH - LÀN 3 - 2018) Giả sử F(x) là một nguyên hàm của 
Хи sao cho Ғ(-2)-Е(1)-0. Giá trị của #(—1)+ F (2) bằng 
х 


А. 11 os? 145: B.0. (5. Шэн р. “ke” ius. 
3 6 3 3 6 


Câu 157. (THCS&THPT NGUYÉN KHUYÉN - BÌNH DƯƠNG - 2018) Gọi (х) là một nguyên hàm của 
hàm số (x) In(x—1). Cho biết g(2) =1 và g(3)- alnb trong 46 a,b là các số nguyên dương phân biệt. 
Hãy tính giá trị của T = За? — b° 

А.Т-8. В.Т--17. С.Т-2. П.Т--13. 


Dạng 5. Sử dụng nguyên hàm để giải toán 
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Câu 158. (MD 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho hàm số f(x) thỏa mãn f0)--x và 











f'(x) 2 4x [ f (x). vói moi x eR. Giá tri của f (1) bằng 





Ec Hcc do E 


400 40 400 10 
Câu 159. (THPT NGUYÊN TRÃI - DÀ NĂNG - 2018) Cho hs y = f (x) thỏa mãn у= xy? và /(-1)-1 


thì giá trị /(2) là 

А. е?. В. 2е. C. e+1. D. е. 
Câu 160. (SỞ GD&DT HÀ NỘI NĂM 2018-2019) Cho hàm số f(x) liên tục trên R, f(x) 0 với moi 
x và thỏa mãn Р) ==) Q1) (2) .Biét f()« £2). 702019) 7-1 vói 
a,b € М,(а,5)-1 .Khàng định nào sau đây sai? 

A. a-b 2 2019. B. ав» 2019. C.2a+b=2022. Р. Ь<2020. 


Câu 161. (THPT CHUYÊN LÊ HỎNG PHONG NAM ĐỊNH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số 
= s ! = 2 , 
Y 7 /(®) tien tục trên (0545) thỏa тап 2 '(z)+ (8) =32 2 gig f()-5- Tính / 4); 


A. 24. B. 14. C. 4. D. 16. 


Câu 162. (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số /(х)>0 với mọi 


R, f(0)=1 " f(x)= 4x1. f' (x) 




















xe với mọi хе К. Mệnh dé nào dưới đây đúng? 








A. ƒ(x)<2 B. 2< /(х)<4 с. /(х)>6 D. 4< f(x)«6 


Câu 163. (CHUYÊN LÊ HÓNG PHONG NAM ĐỊNH ТАМ 1 NĂM 2018-2019) Cho hàm số 7 ~ f(x) có 


đạo hàm liên tục trên [2:4] và f(x)» 0, Yx e[2; 4| Biết 4x? f (x)= [Z(x)Ÿ -x', Vxe|2;4], ƒ(2)= 


+|— 


Giá tri của Ч (4) bằng 


Câu 164. (CHUYÉN THÁI BÌNH NĂM 2018-2019 LAN 03) Cho f(x) là hàm số liên tục trên IR. thỏa mãn 
f(x)+ f'(x)=x,Vxe R và f(0)-1 nh fü) 


E B. 
е 


е. D. 


о |= 
С) 
| o 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 27 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





Câu 165. (THPT NGHĨA HUNG NÐ- GK2 - 2018 - 2019) Cho hàm só ^) thỏa mãn 
ЭР , 2 2 : 
[x⁄(x)ƒ 41-32 |!-Z()./"@)| với mọi x dương. Biết ⁄4)=Z@) Қ Giá trị f° (2) bàng 


A. /?(2)=v2In2+2. B. /?(2)=2In2+2. 
С. /2(2)=In2+1. р. /2(2)= Jin2+1. 


Câu 166. (CHUYÉN BÁC NINH МАМ 2018-2019 LÀN 03) Cho hàm số /(х) thỏa mãn 
(#z)”+/(z).#")=xÌ-2x, VxeR và f(0) = f (0) «1. Tính giá trị của T = ƒ”(2) 


T p. 16 а Hu 
30 15 15 15 


Câu 167. (SỞ GD&DT BINH PHƯỚC NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số f(x) liên tuc và có đạo 





cos? x` 
đó a,b e Q. Giá trị của biểu thức P =a +b bằng 


hàm trên (o2), thỏa mãn f(x)+tanx.f' (x)= Х Biết rằng 8 ДЕ —am3 +bln3 trong 


A. H B. Е. C. 


4 
D= 
9 9 9 


|-а 


Câu 168. (KTNL СУ ТНРТ LÝ THÁI TÔ NĂM 2018-2019) Cho hàm số /(х) liên tục và dương trên 
(бло) іа mãn — ƒ(x)+(2x+4)/(øx)=0 ха ƒ(0)=3: Tính ^ tổng 


S= /(0)+7(1)+/(2)+..+/(2018)= 7 vóiaeZ,beN, Ç tối giản. Khi đó b-a =? 


A. —1. В. 1011. C. 1. D. 2018. 
Câu 169. (THPT YÊN PHONG SÔ 1 ВАС NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm só у= f (x) đồng 
biến trên (0:4); у= f(x) liên tục, nhận giá trị dương trên (0,400) và thỏa mãn /@)=$ và 
ГО) =(x+1)./(x). Tính f (8). 


A. f(8)=49. B. f (8) = 256. c. /(8)=—. р. /@® ==. 


Cân 170. Chohàm số / 5) баша / (2 và (2-4 /(4-1/04) (6-1) với mọi x eR. Giá trị 
la Го) 


cu 














bằng 
A. 2 В. - 
5 


Q |м 
о 
| 
| 
c 
м | tA 
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Câu 171. (CHUYÊN NGUYÊN ТАТ THÀNH YÊN BÁI LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho hàm số y = f (x) 


có đạo hàm liên tục trên khoảng (0;+œ). biết f'(x)*(2x*1) £^ (х)=0, f(x)»0, vx>0 và f; 


Tính giá trị của P= f (1)+ f (2)... f (2019). 


2021 B 2020 C 2019 D 2018 


` 2020 ` ` 2019 ` ` 2020 ` ` 2019 ` 


0)=3 


E thóa màn л ) và 


(uz Cho dia 58272709 5 болды ва due tiền oan. | 
2 rA 3 түнтгэр А У=Л(Х) a 211 
(7(х)) d (x) 23x +4x+2. Giá tri lớn nhât của hàm sô trên đoạn là 
А. 21242. B. 24/5. С. 4/42. D. 4/5. 


Câu 173. (DÉ THI CÔNG BẰNG KHTN LÀN 02 NĂM 2018-2019) Cho hàm số f(x) thỏa mãn f(1) = 4 
và f(x) 2 xf'(x) -2x0 – 3х2 với mọi x » 0. Giá trị của /(2) bằng 


P». B. 10. С. 20. D. 15. 


Câu 174. (SỞ GD&DT ВАС NINH NĂM 2018-2019 LÀN 01) Cho hàm số f (x) liên tục trên R thỏa mãn 
các điều kiện: /(0)-242, /(х)>0, Ухе R và f(x).f'(x) = 2x 1) 1 f? (x), Vx eR.Khi đó giá trị 
f (1) bằng 


























A. 426. В. J24. G 15. D. 423. 
Câu 175. (SGD&DT САМ THO - НКП - 2018) Cho hàm s f(x) thỏa mãn 














: 
[/(x)ƒ+/(z)./"(x)=2z?~x+l, vx eR và /(0)- /(0)-3. Giá trị của | /(1)| bằng 


А. 28. В. 22. с. 5. D. 10, 











Câu 176. (THPT CHUYÊN LÊ НОМС PHONG - TPHCM - 2018) Cho hàm số f(x) có dao hàm trên R 


thỏa màn (x+2) /(x)+(x+1)/'(x)=e' và 7 (0) ==. Tính /(2). 





A. /(2)= c. f(2)- .. р. rt. 


O | o 











Câu 177. (LIÊN TRƯỜNG - NGHỆ AN - ТАМ 2 - 2018) Cho hàm số y= f (x) liên tục trên R M0; –1) 
thỏa mãn điều kiện ға) =—21п2 và x(x+1).f'(x)+ f (x) = x! +x. Giá tri #62) —-a-cbln3,vóia,beQ. 
Tính a° +22. 





шоо В. 
4 


| so 
о 
N | tA 
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Câu 178. (THPT LÊ XOAY - LÀN 3 - 2018) Giả sử hàm số y= f (x) liên tục, nhận giá trị dương trên 
(0; о) và thỏa mãn /(1)-1, f (x)= /'{x)-3x+1, với mọi x > 0. Mệnh dé nào sau đây đúng? 


А.2</(5)<3. B. 1« f(5)«2. С. 4< /(5)<5. D. 3< /(5)<4. 
Câu 179. (THPT HÀ HUY TẬP - LÀN 2 - 2018) Giả sử hàm số y= f (x) liên tục nhận giá trị duong trên 
(0:4с0) và thỏa mãn /(1)-1, f (x)= /'{x)-3x+1, với mọi x > 0. Mệnh dé nào sau đây đúng? 

A. 3« f (5)«4. B. 1< f (5)<2. C. 4< f(5)<5. D. 2< f (5)<3. 
Câu 180. (THPT QUYNH LƯU - NGHỆ AN - 2018) Cho hàm số ƒ(x)#0 thỏa mãn diéu kiện 
Р(х) = (2х+3) £^ (х) và /(0)--5. Biết rằng tổng ƒ()+7Z(2)+/(8)+...+7(2017)+ f (2018) == 


với (a eZ, be N°) và —< là phân số tối giản. Mệnh đề nào sau đây đúng? 


А. т В. тий С. a+b=1010. D. Ь-а=3029. 
: ` : 3X 1X 5 . 
Câu 181. (THPT NAM TRUC - NAM ĐỊNH - 2018) Cho hàm só f(x) «0, Р(х)  ————— Р (x) và 
X 
f()- -. Tính Ғ(1)- f(2)+...+ f (80). 
3240. p, 6480 c, $480. p, 3240. 
6481 6481 6481 6481 


Câu 182. (SÓ GD&BDT HÀ TĨNH - 2018) Cho hàm só f(x) dóng bién có dao hàm dén cáp hai trén doan 
[0:2] và thỏa mãn | f (x) - /(x)./“(x)+[ Z'(x) Г =0. Biết f(0)=1, /(2) 2 e*. Khi đó f (1) bằng 


3 5 
А. е?. В. e. Се? D. e°. 
Dang 6. Một sô bài toán khác liên quan đên nguyên hàm 


Câu 183. (THPT CHUYÊN NGUYÊN QUANG DIÊU - ĐỒNG THÁP - 2018) Cho hàm số f (x) xác định 














trên R\{1} thỏa mãn Р), 7(0)= 2017, /(2)= 2018. Tính 8-(/(3)-2018)(/(-1)-2017). 
"- 


A. S=1. В.5-1-122. C. $=21п2. D. 85-172. 
Câu 184. (KIM LIÊN - HÀ NỘI - LẦN 1 - 2018) Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng (0;+œ)\{e} 
1 ` " : 
thỏa mãn f'(x) = —————. f HE = 116 và f (€) = 3. Giá trị của biểu thức / : + е”) bằng 
x(Inx-1) e e 


A. 3In2+1. В. 2102. C. 3(In2+1). D. In2+3. 
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Câu 185. (QUANG XƯƠNG - THANH HÓA - LÀN 1 - 2018) Cho hàm số f (x) xác định trên К\{—2;1} 
1 1 


thỏa mãn /'(х)=————,‚ /(-3)-/(3)-0 và f (0) ==. Giá trị của biểu thức ƒ(-4)+ f (-1)- f (4) 
x x— 
bằng 
А. iml. B. 1180-11. - Чи 241, D. “Вон 
з 3 3 5 % 3 











Câu 186. (SỞ GD&DT PHÚ THỌ - 2018) Cho hàm số f(x) xác định trên JR\{-I;1} thỏa mãn 


f) 72)+7(2)=0 за 1 ІМ Татан Ƒ(-3)+ f (0)4- f (4) được kết quà 








2 
-1 2 


А. ШОМ. В. ш 1 (>, ftus. D. кі 
5 5 5 5 


Câu 187. [KIM LIÊN - HÀ NỘI - LẦN 1 - 2018] Cho hàm số f(x) xác định trên khoảng (0;+œ)\{e} 
=, еб và f (e^) - 3. Giá trị của biểu thức /( уе) bằng 
x(Inx-1) e e 

A. 3In2+1. B. 2In2. C. 3(In2^ 1). D. In2+3. 


Câu 188. (SỞ GD&DT PHÚ THỌ - 2018) Biết F (x) = (ах? +bx+c)xJ2x~3 (а, b, c e Z) là một nguyên 


thỏa mãn f'(x)- 


2 
hàm của hàm số г) 0 trên khoảng EI Tính T=a+b+ec. 
y- 
А.Т -8. B.T =5. C.T=6. D. Т =7. 


Câu 189. (THPT LƯƠNG THẺ VINH HÀ NỘI NĂM 2018-2019 ГАМ 1) Gọi Р(х) = (ax? + хс) е" là 
một nguyên hàm của hàm số f (x) = (x -1) е“. Tính S=a+2b+c. 


А. 5-3. B. 5--2. С. 5-0. D. 5-4. 
Câu 190. (LIÊN TRƯỜNG ТНРТ ТР VINH NGHỆ АМ МАМ 2018-2019) Cho hàm số 
f(x)= 2x/e" ? +2хе?* , ta сб [/(х)& = me" ? + nxe?* — pe? + С. Giá trị của biểu thức m+n+ p bằng 


13 


А. B. 2 i D. 
6 


w | = 
S |] ~ 


Câu 191. (CHUYÉN LÊ QUÝ ĐÔN QUANG TRI NĂM 2018-2019 LÀN 01) Biết rằng hàm số 
Е (х) = т +(3m+n)x”—4x +3 là một nguyên hàm của hàm só 


Р(х) = 3х? +10x—4. Tính mn. 


А. тп=1. B. mn=2. C. mn —0. D. mn =3. 


Câu 192, Biết p(x)- 622299837, 1 


+—sin3x+ 2019 là một nguyên hàm của hàm số f(x) = (х-2)віһ3х 
C 


„(Với a, b, ce Z). Giá tri của abc bằng 
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A. 14. B. 15. С. 10. D. 18. 


Câu 193. (LIÊN TRƯỜNG THPT TP VINH NGHỆ AN NĂM 2018-2019) Cho hàm số 
fixe 2x/e" ? 4 2xe^ , ta có [/(х)& = me" ? +nxe?* — pe? + С. Giá trị của biểu thức m+n+ p bằng 


E B. 2 йг в.” 
3 6 6 
Câu 194. (БЕ 15 LOVE BOOK NĂM 2018-2019) Biết F(x) - (ax! +bx+c)V2x-3 a,b,c e Z là một 


20x? -30x 411 


Ү2х-3 


А. Т =8. В.Т = 5. С. 


nguyên hàm của hàm số f (х) - 


Z—^ 
| 


trên khoảng 12 Tính T=a+b+ec. 


N 


=6. D. P=7. 
Câu 195. Cho hàm số F(x) là một nguyên hàm của f(x) = 2019" (x? -4)(x?-3x+2). Khi đó số điểm cực 
trị của hàm số F(x) là 

А. 5. В. 4. ©. 3. р. 2. 
Câu 196. (ТНРТ CHUYÊN THÁI NGUYÊN LÀN 01 NĂM 2018-2019) Cho Ғ(х) là một nguyên hàm của 
hàm số f(x)» e E — 4x) . Hàm số F(x? + x) có bao nhiêu điểm cực tri? 

А. 6. В. 5. C. 3. D. 4. 
Câu 197. (CUM 8 TRƯỜNG CHUYÊN LÀN 1) Biết F (x)= (ax? + bx + c)e™ là một nguyên hàm của hàm 
số f(x) = (2x? —5х+2)е * trên R. Giá trị biểu thức f (F (0)) bằng: 


Ж. = B. 3e. C. 20e”. D. 9e. 
e 


Câu 198. (THCS - THPT NGUYÊN KHUYÉN МАМ 2018-2019 LÀN 01) Cho 


l+cos” x (sin x4 cot x) 
BẠN Г х 


khoảng (0:47). Tổng S thuộc khoảng 


dx và S là tổng tất cả các nghiệm của phương trình F (x)= F B trên 


A. (6л;9л). В. (2л;4л). (>. (4л;бл). D. (0;2т). 


Câu 199. (CHUYÊN QUỐC НОС HUẾ NĂM 2018-2019 LẦN 1) Cho hàm số F (x) là một nguyên hàm 
_ 2совх-1 
sin? x 


43 . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. 


của hàm số /(х) trên khoảng (0; т). Biết răng giá trị lớn nhất của F (x) trên khoảng (0; z) là 


A. F(£)-5-4 в. F|] c. к[®)+—В р, r(£)-5-.5 
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РНАМВ. ĐÁP ÁN THAM KHẢO 
Dạng 1. Nguyên hàm cơ bản (dùng bảng nguyên hàm) 


Dạng 1.1 Tìm nguyên hàm со bản không có điều kiện 
Câu 1. Chọn A 
1 


[Z(zx)4= ЕЭ x ах =” = +С. 
Сам 2. Chọn D 


Ta có [Г (х) а= [(2х+4) = 4С. 


Câu 3. 
Loi giải 
Chọn B 
| (2х+6)ах =? +6x+C 
Сам 4. Сһоп А 
Сам 5. Chọn А 
3 2 lu lo 
f(x +x )dx = х +—x +С. 
4 2 
Câu 6. Chọn A 
Ta có |(2х-3)4х-х43х- C. 
Câu 7. Chọn B 
1 
Г) Аа f (2x-1} 2 (2x—1) 
= ,(2х-1)2х-1+С 
Câu 8. 
Loi giai 
Chon A 


2 x= 2 
Та сб | X4 Шка. 
х? 3 х 


Câu 9. Chọn A 





Áp dụng công thức | т. - шах+Ь|+С (a +0) ta được [== inei. 
а x- 


ax + 
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Câu 10. Chon B 


Ta có: | совЗхах = S.C 





Câu 11. Chon A 


Câu 12. Chon С 
Câu 13. Chon B 


Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số ƒ(x)=2x+5 là F(x)=x?+5x+CŒ. 
Câu 14. Chọn A 


х 


а 





Ар dụng công thức [z dy=——+C ,(0<ø#]) ta được đáp án B 


na 
Câu 15. Chọn С 
Áp dụng công thức f соз(ах + b)dx = ЫЛ» với a £0; thay а=2 và b=0 dé có kết quả. 
а 
Câu 16. Chon С 
1 1 
Та сб Гбезх)«--х +С. 
5 2 
Câu 17. Chon D 
[(32 +1)dr хх C. 


Cáu18. Chon D 


3324 a= ЛЫ x +7 225 x47) eC 
2 32 
Câu 19. Ta có: | ¿"dk = те” +C, vói C là hàng só bát ki. 


2 
X C0S2x 

















Câu 20.  Tacó —sin 2x )dx= | xdx- |sin2xdx = — С. 
âu a có [G sin x) fx [sin x 3 + P + 
Càu21. Tacó: [e?"'dy= 5 [е 4(2х-1) -Lan T on 
Càu 22. 
^ " 2 x 1 + 3 
Câu 23. Ta có: 16 -3 LA mpc Ce R. 
x 3 In3 
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Câu 24. Jsin3xdx= зз цар 


Câu 25. Ta có [(3х° »sinx)dx = x -cosx « C. 
1 . 

Сай 26.  Tacó: ПвхФ--жС sai. 
х 


Câu27. Có ƒ(x)=(4x`+x2+C) =12x2+2x. 


хы 


z -+C sai vì Іеж-е +С. 





Cáu28. Тасб: | e*dy = 
Xx+ 


х 





Câu 29. Do theo bảng nguyên hàm: [а^ = Ё +С. 
а 

Câu 30. 1 
Lời giai 

Chọn В. 


2 


Câu 31. Ta có j7(x)r=[(Gx~sinxkk= e coss C. 


Càu32. Chon C 
Theo bảng nguyên hàm cơ bản 


Câu 33. Ta có [cosxdx = sinx C. 

Càu34. Tacó о) f(x) са сес. 
Câu35. Ta có: Ге->)ш-е-хзс 

Câu 36. f(cosx+x)dr=sinx+ x’ +C. 

Câu 37. Ta có: 


3 2 
Ге -3x+ ж-қ c. 
X 


Сап 38. Tacó ГГ Ја) а [Lac [ах inp coss С. 
X X 


Càu39. Gọi F(x)- Py là một nguyên hàm của hàm só f (x). 


Suy ra F'(x)= f(x)=> f(x)= x. 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 35 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





2* 
Cáu40.  Tacó: dx2|2 dx =— +C. 
âu a có W | Eo 


Câu 41. Ta có: [ f(x TESE Et Jos e 2+0, 


, 


Сай 42. Ta có: (e) =e" => у= е" la môt nguyên ham cua ham số y = e'. 





Câu 43. Ta có: Е(х)- [ede = ex«c. 





: "m ` + don 167 1 
Câu 44. Trên khoảng [-ei во [73x = 4 5 1401-25) е 2-С. 


Câu 45. Chon B 


Сап 46. Ta có (2 +х)ё= So plac 
In2 2 


Саш47. Ta có [f(| = [(I+sinx}ly=x—cosx+C. 


n+l 


| +C ta được: 





Câu 48. Sử dụng công thức [ "а= — 
n+ 


1 xí x x 1 гек ox 


[| 2° 22 «x-2019 dx —-. 2-2 2019x - C2 —x* - x? - x? -2019x 4 C. 
3 3 4 3 2 12 3 2 








x 3 


Р 2 х 
Сап 49. Тасс dx =| (2* – x° )dx = -—+C 
âu a có | ƒ(x)dx Ú x“)dx ME: 





s ү = 
del 3' 3x-1 





1 1 
Câu 50. Та сб: | == lJ+C=2Ind~3x)+C (do se[ ei 


Câu 51. ChonA 
Ta có: [7 422 И. 
In 2 


Câu 52. Chon B 


2x +3, 3, 2х 3 
Т d. =—-—+C 
a có ІШЕ) х= ЇГ J^ ie T 
Câu 53. Ta có: Ге +x+1)dx = DIT) "m xX +x+C. 


Câu 54. Chon C 
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2. 
Та сб jZ(xw=[(Bx~sinxww= + cos С. 


Câu 55. Chon A 


, 


Ta có /(х)- F'(x) = (х) = (е) -2xe". 


Câu 56. ChonA 


-Х 


-С. 





Ta có | ƒ(œ)dx= [3 *dz=—[3 *d(—x)=— = 


Câu 57. Chọn A 


ІЖда-(ееа- ко, 
y” 





Câu 58. Ta có: Ic ES 5008 +C, C là hằng số. Nên các phương án A, B, D đều là nguyên hàm của 


` А 2019 
hàm sô y=x 7. 


3 * 


Câu 59. Tas J| Уа ы-і 1 +In|x|+C, Ce R. 
x 3 In3 








5 4 
x 


Саш 60. [f(xdx- fe [ae me № 2 (әле E -pge 2059 „0 
Xx x 


-Х 


Саш 61. ток „se [2+ = эеэ E 
COS x COS x 








[a< =| 2e + l ах-2е + tan x+C. 
COS” x 





5 : 1 1 1 1 = 
Câu 62. Ta có: Г “рт 51610-1) œ 


1 
1 1 (2х-1)2 1 
=—.—.————+С=-—\/2х-1+С. 
22 1 2 
2 


4 
Câu 63. Тасб: Р(х)? «6x +\1х+6 = Е(х)- (ев +11х+6}Дх= л e +6х+С. 


A H an hà за hà 1 Ч х-3 
Câu35. Họ nguyên hàm của hàm só f (x) 8-7 
A. | 41 -2ш|х-2|-С. B. 2In|x+1|+ In|x+2|+C. 
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C. 2Inx «i-In|x-2|- C. D. -In|x+1|+2ln|x+2|+ C . Ta có 
х+3 х+3 _ 2 1 


E то [кы к ES 
қ 3 
S h an hàm cia hàm sé __ x+ 
uy ra họ nguyên hàm của hàm só f (x) шог 
{ Các chữ d trong vi phân chua đúng chuẩn} 
[/( x)dx - гэ Ёс 2In|x+1|—In|x+ 2|+C 
х-1 +2 


Câu 64. Chon С 











Ta có ƒ(x)= =———= + x . Do đó 











3х-2 3 4 4 
[Ea váy remonte 


Câu 65. Chon В 








Ta có MC jus ТЕ 2Х- T КҮТЕ [erae p ood anh. 


Câu 66. Chọn D 





4x 2x 
€ 


Ta có f(x). = F'(x) 22x f(x) = la MN al 


Suy ra f (x)e" 22—4x nên [ƒ'(x)e” 4x =~2x”+2x+C. 





е 


Dạng 1.2 Tìm nguyên hàm cơ bản có điều kiện 


Câu 67. үз ж 
Có F(x )=[Z@) dx = [( sin x + cosx)dx = —c0s x + sin x + C 





Do Е|Ё еб +vnT+€=2©1+C=2eC=I = F(x)--cosx-sinx-1. 
Câu 68. Chọn A 
Ta có Р(х) = |(е*+2х)ах=е* +X” +C 


Theo bài ra ta có: F())-1«C-22C-7. 
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Câu 69. Chọn С 


Ta có /(х)= [(3-5sinx)dx = 3x -5cosx «C 
Theo giả thiết ƒ(0)=10 nên 5-С-10->С-5. 
Vậy Р(х) = Зх+5соѕх+5. 


Câu 70. Chon С 





а 
| =mbx-1|+C= f(x) 


убіх<,/(0)-1-әС-1 nên /(—1)=1+13 
Với x>>./()=2=C=2 nên f(3)=2+In5 
Nên ƒ(—1)+ ƒ(3)=3+In15 
Câu 71. 
Lờigiải 
Chọn B 

1 
Е(х)- = [+= |+ 
F(e+1)=4. Ta có l+C=4>C=3 
Câu 72. Tacó: ƒ(x)= | f" (х) =[(2~ 5sin x)dx= 2x+5cosx+C. 
Mà /(0)-10 nên 5+Œ =10=C =5. 
Vậy ƒ(x)=2x+5cosx+5. 


Câu 73. Р(х) Је е +С; Е(0)=0= c=-s= Р(х) е -5. 





Khi đó F(In3)- se” >= 4. 


Câu 74. Ta có đáp án là đạo hàm của hàm số F(x)= x? In(sinx—cosx) 
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Dao hàm của hàm số F(x) = х In(sinx—cosx) là: 





F'(x)- =(x2).In(sinx— 2 [In(sinx— Em 2x.l1 T 2 cosx-sinx 
(x) f(x) = (х?) In(sinx cos x) x^. | (sinx совх) | x.In(sinx —cosx) x — ез 


— Bápán B. 
sin Зх 


Câu 75. F (x)= |сов3хіх- cC 


. T 
Я 510 — 








2 3 6 


2* 


Càu76. Tacó f f(x)dx [2'(2*+5)&= f (1-52 x = x5 T 








Câu 77. Chọn D 
1 1 
Ta có [ea =_e +C. 
2 


: 201 1 201 
Theo đê ra ta được: 3 e aC SCE: 


1 
Vậy F(@x)= Le +100— F E zi +100= 16-100. 
2 2 2 2 


Câu 78. Chon C 
Theo giả thiết ta có: f (х) =1 và g(x)=2x nên ƒ(x).g(x)=2x. 
Е(х)- (рхах =x?+C. Vì Е(1)=3= С = 2. Vậy một nguyên hàm F (x) cần tìm của hàm số 
f(z).z@). là Е(х-х +2. 
Câu 79. 
Lờigiải 

Cách 1: 

: 1 
Та сб: о |а оС, CeR. 
Giá sử F(x) = In|x - 2] + C, là một nguyên hàm của hàm số đã cho thỏa mãn F (1) =2, 
Do F(1)222 Œœ 222 Ƒ(z) =In|kz-2|+2.Vậy F(0)=2+In2. 





Câu 80. Ta có (э) (да Ја 5 xoa "+С. 
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аа (52 
Е(-1)-1 |2 2 
Theo bài ra Е()-4 e sa-b+C=4eœ а=5 | 
#()=0 a+b=0 с-2 
4 
Vậy F(x)- 4e eem 


Cáu81. Chon D 


Ta có F(s)- f = аро 


Do ғ(0)-2-ішро-1-Сс-2-С-2 
2 


1 1 1 
Vậy F(z) = 5132 +1+2= Е(1) = 513 +2. 
Câu 82. Chon A 
f'(x) =—созх = [f (x)ax = |(—соз x)dx --sinx4C. 
#(0)= 2019 <= -sin0 +C = 2019 © C = 2019. Vậy ƒ(x)=—sinx+2019. 


Cáu83. Chon С 


Е()--| вовзхас- 225. С 








4202Ж 
E sın — 
r[3]*s>c=I =s шыты =|§]* 3 17356 
2) 3 3 9 3 6 


Câu 84. Ta có F(x)=[—~dx=ln|s|+€=In(—x)+€ VỚI Vx є(—%;0). 
х 
Lại có F(-2)=0<>In2+C=0C=-In2. Do đó F(s)-In(x)-In2- (T). 


Vày F(s)- [E Үхе(-;0). 


Câu 85. Tacó: | f'(x)dx = [(2e* +1)dx - e" «xc. 
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Suy ra f(x)=e”+x+C. 





Theo bài ra ta сб: f(0)=2 >1+C=2 @C=1. 

Vậy: ƒ(x)=e”+x+1. 

Câu 86. Ta có [ ƒ(x)áx= [(2x«e gx 2x «e «c. 
Có F (x) là một nguyên hàm của f(x) và #(0)= 2019. 


Е(х)-х -е"-С 
Suy ra =>l+C=2019<C=201§. 
Е(0)-2019 





Vậy Е(х)-х +е* +2018. 

Cáu87. Trên khoảng (I;+=) ta có | / (х)4 -[—&- In(x-1)+€Œ > f(x)=In(x-1)+C.. 
Mà /(2)-2018-» C, =2018. 

Trên khoảng (—;1) ta có | /'(х)ах -[—&- In(1-x)4 C, > /(х)=Шш(1-х)+С,. 


ма /(0)-2017->С,-2017. 


Inx-l)+2018 khi x»1 


Цэ па) варе рой к ег D хїн нэ 


Син. mes 25:34 ү B А(з-2)ей(ее1) _(4+B)x+(-24+ 8) 
(х-1)(х-2) x+] x-2 (х-1)(х-2) (х-1)(х-2) 
Đi: 02 
= < . 
-24-8--13 В--3 
Khi đó: lacu - 2 TC 5In|x+I|— 3In|x — 2:4 C. 


Suy ra а = 5; b -—3 nén a-b -8. 


Câu 89. Ta có: 





A B D A(x? -1)+ Bx(x+1)+ Dx(x—1) 
oaa зе 
x-x x х-і x+] x -х 
“(4-8-0)х7-(8-Г)х-4 


3 
X —X 
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4-8-0-0 
—4B-D-0 < < В = 
-А =] 





1 1 1 1 1 
Khi đó: = =—] -1 111-1 . 
i dó 2) X Í Trai in x n|(x )(x+ ) n|x|+C 


Suy ra а= b=-—I nén P=2a+b=0. 


Câu 90. Ta có: . _ 4 (8 _ A(x+3)+B(x+2) _(4+B)x+(34+28) 
x+5x+6 x+2 x+3 (х+2)(х+3) (х+2)(х+3) 


A+B=4 A=3 
= <> А 
34-28-117 |B=l 


_4xril a 11 
кыс [2 а= 








x =3In|x+ 2|+ In|x+3|+C. 
x+2 ere 


Suy ra a 23; b=1 nén P=a” «abb? «13. 


Câu 91.  Tacó T1538 =a+b=3 (1). 


` 1. й 2s x 3 : M 1 .. 1 P 
Hàm sô có đạo hàm liên tục trên khoảng (0; +оо) ‚ các điêm х= 1, x — — déu thuộc (0;+o) nên 























2 
ax? b 
х)-Г f'() )dx = fo sa = 3 2270: 
+ f/()=2 2 pe) 
3 2 
1 l _ а | 
+/l—|=-—>——-2b+C=-— 
7 ; 12 24 12 6) 
a+b=3 2-2 
Từ (1), (2) và (3) ta được hệ phương trình 18:-2-0-2 e 1b21 2a+b=2.2+1=5. 
а 1 ga! 
——2b+C=—— 6 
24 12 
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22 
Câu 92. Тасс -17445---4С 
âu a có МӘС | 2 




















5 1 
F (x) là một nguyên hàm của hàm sô f (x) = 2", ta có ғ()- ес та PADS 
n 
= C=0= F(x)= | 
2 
T = F (0)+ F (1)+...+ F (2018)+ F (2019) 
2020 2020 
Sr a S e ie ыг l 
In2 ш2 2-1 In2 
Cáu93. Ta có | f(x)dx -|-5 =tanx+C. 
со8 x 
tanx+C, хє|-2:2 F| +0Oz|=1+CG, =0=C,=-1 
2 2 4 
бн (222 F| 5g |=1+С 212 €, 20 
Fa 4 
Зл 57 л 
tanx* C, хє F| —+2z |-1-С,-2->б,-і 
Suy ra Ғ(х)- Pu c 4 
1 1 
tan +C, | || B0 Е| 2+9) 16с,-9-5С,-8 


шпх-Су, х (55:2) r[Š+l0z]~1+€, siis ed. 


Vậy F(0)+F(z)+F(2z)+..+ F(10z) = tan0—1- tan л +1ап 2л +1+...+1ап10л+9 — 44. 
Dang 2. Sử dụng phương pháp VI PHÁN dé tìm nguyên hàm 
Dạng 2.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện 


Câu 94. | ƒ(xdx= | 3sin? xcos хіх = | 3sin? xd(sin x) = sin x4 С. 








Cáu95. Ta có: Ї-2- I ARM 
1--3совх l+3cosx 3 
3 
(4136. таш 7= y) )dx= 2108) = (а(х) (2) с2а С. 
2 : COS X d(2 sin x) 1 
Câu 97.  Tacó f(x)- хах- = -- +C 
fe) л A 2 2+sinx 
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Câu 98. [ ƒ(x)dx = fxe “х = МІСЕ +1) = те ый; 


Câu 99. - Ta có | : dy=<[———d(5x+4)=In|5y+4|+C. 
5х +4 5х+4 5 





Câu 100. Chọn А 











4 
1 1 x +3)-х 
Ta an an 
x +3х (х ) (x +3) (x: +3) 712 (х ) (х -3) 
Іра 1 ах” 1-1 x° 
= = 1 С 
ҮШЕУ: 215833) 12х* 36 Ps 
Cáu 101. ChonC 
Ta có ТЕ = 3-2 3x-D42 3 М 2 i 
(х-1) (x-1y х-1 (х-1) 
: 3 2 d(x-D 4(х-41) 
V = |(—— dx =3 
ву | (оос l бар jx rms Т; 
=3In|x~l|+2|(x—1 240-0) =3Inx=l)==—+€ vi x>1. 
ГЭЖ 
Câu 102. Ta có [sin 2xe "dx = [|z a (sii? x) =e * + C 
Dạng 2.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện 
Câu 103. Ta có F@)=[- P5 =- с Ж ЖБ ТУ, 
1+3со$х 3cos x+Ï 3 


+C -2->С =2. 


mà ЗЕ ]--in хау Z ін 
2 3 2 


Do đó, F(0)- -3inBeos(0) 1&2 =~. 4+2 = - 2+2. 








Vậy F(0)=— 2+2, 
Câu 104. Chọn C 


Ta có: Е(х) aud н) m(x «sc. 


Do F(0)-1 nên (0+1) +С=1 С. 
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Vậy: F(x)=.h(x'+1)+I. 


Câu 105. Chọn A. 





Ta có F(x )=|Z(z) к= [— zi Jem) 


F(0)=-ln2+C=-In2e= C 2-1 PT:F(x)*In(e' +1) =2 5 x-In(e +1)-1+1п(е*+1)=2<х=3. 
Câu 106. Ta có: 


ju 1 2017 х—1 1 х-1 юв 
s | = % d| ыса С-тан Баланы +С. 
з E -( c а= E) 4036 ЕЗ 


= а = КЛА 2018 








Do đó: а= 25. 
f° (x) x х 

Câu 107. Ta có [ f'(x). = [[ + 2 =—+—+C. 
âu a có | /'(x)./(x)dx ШЕ +х')4х+С = 3 C 
Do f(0)-2 nên suy ra C -2. 

32 8 352 
Vậy /”(2)=2| — 4-242 

3 f 6) (4-2), 15 
Сап 108. Та сб Ідж-| А Ез dx - 2017 I er)" a (x? a1) a DU NI 
| (х2 +1)" 2 22227 -2017 
1 


=—-—— +C = F (x) 


201 " y 


+Ç =0= С = 


2. 22017 22018 


Mà F(1)=0 >-——z 


| Ё 1 1 
Do đó Е (х) n 215 мү” + 22018 Suy та 





Е(х) đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi lớn nhất <> (x^ +1) nhỏ nháte» x = 0 


1 1 1-2 
Vậy m= 2 T 22018 = 22018 
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Dang 3. Sử dung phuong pháp БОГ BIEN dé tìm nguyên hàm 


Dạng 3.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện 


1 
Câu 109. Ta có ШЕГЕН 4(3х+1) = 1(3х+1){бх+1 +С. 


6 
.Qx*3 c 


Câu 110. Р(х) = [Ох+3)ах - [©З дох+з) ü 


Câu 111. Chon С 


1 
1(3x+2)?” 
3 гч 


Do Гоа =2 (3x +2)? 4(3х+2)= +C=50x+2)63x+2+C 


1 


м2х+1 





Câu 112. Đặt = ү2х+1 > dt = dx — tdt = dx 


> рле [race с a) 2e C. 


49: (THPT AN LÀO HÀI PHÓNG NĂM 2018-2019 LÀN 02) Cho hàm số f (x)= prm . Hàm só nào 
X 


dưới đây không là nguyên hàm của hàm số f (х) 7 
А. F(x) -2^ +C В. F(x)-2(2* -1«c 
C.F(x)=2(2”+1l+C 0. F(x)-27" «C Chon A 


Ta có F (x)= | f(x)dx -[25 02a. -[25.52a.. 





Ух Vx 
: 1 
Đặt uox duo redi. 
Vậy Р(х) - 21n2.[2" du -2m2.—— БО 0, 
Phương án B: F (x)= 275" 2. C да, 
Phương án C: Р(х) - 2^" «2C thỏa. 
t+1 


Câu 113. (-х-1-54:-4х. Vậy Joy e P 
хэв 
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Câu 114. Chọn A 
Đặt и=үх+1 = х= и - 1 dx-2udu. 


и? —4 2 
2udu = [2(u -4)du. 


Khi dó | - 





dx trở thành | 





х-3 
Vx+l 
Câu 115. Cách I: 


Ta có | f(x)dx = 3xcos(2x-5)« C 


=([7(x)&} -(3хсов(2х-5)с) 

— f (x) 2 3os(2x—5) - 6xsin(2x—5) 

=> f (3x) 23cos(6x—5) -18xsin(6x—5) 

Xét | f (3x)dx = [(3cos(6x —5) -18xsin(6x —5))ix 
= (3cos(6x— 5)ix- [18xsin(6x~ 5)8x (1). 


Xét I = [18xsin(6x—5)dx. 


_ |3х=и 3dx = du 

Đặt = : 
6sin(6x-5)dx-dv  |-cos(6x-5)-v 
I = -3xcos(6x - 5) - 3| сов(6х-5/, thay vào (1) ta duoc | / (3x) dx = 3xcos(6x - 5) + C. 
Cách 2: 
Đặt х= 31 > dx = 3dt. 
Khi đó: [f (x)dx-3xcos(2x-5)- C 3Í /(3/)4 = 3.(3/)cos(2.3/ -5) C 
e [f (3t)dt =3/cos(6/—5)+ C <> | f (3x)dx -3xcos(6x- 5) C. 
Câu 116. Xét | (х) fx (x +1)" dx= ра) хаж. 
Đổi bién t2x^ +1 = dt-2x dx, ta có: 
1 1 

[/(х)® = zie- dt= sem – 9 )dt= 


Ё ЇР (2020 |. Ра [e ыу” (x zx А 


2| 2021 2020 2 2021 2020 








Câu 117. Chọn A 
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Cách 1: 





Ta có | /(х)& = 3хсоз(2х-5)+С 


= ([7() ax) = (3xcos(2x-5)4 C) 
— f (x) 2 3cos(2x—5) - 6xsin(2x—5) 
— f (3x) 23cos(6x —5) -18xsin (6x — 5) 
Xét | f (3x)dx = [(3cos(6x —5) -18xsin(6x —5))ix 
= [3eos(6x~5#r~ [I8xsin(6x~ 5) (1). 


Xét I = [18xsin(6x -5)dx . 


3x=u 3dx = du 
Đặt = 
pr ко 
1 = -3xcos (6x - 5) - 3| cos(6x — 5)йх‚ thay vào (1) ta được | /(3х)4х-3хсов(6х-5) +С. 
Cách 2: 
Đặt x 23t > dx 2 30. 


Khi dó: [f (x)dx = 3xcos(2x 5) C = 3f f (3t)dt =3.(3/)cos(2.3—5)+C 
© [f£ (31)àr =3cos(6~5)+€ © | f (3x)dx = 3xcos(6x -5) +С. 


Câu 118. Chọn B 





Đặt x+2=t— x-t-12» dx- dt với t 50 





Ta có | f (x)dx- = lac- 12- >a 2п0+2+С 


Нау Јев 2 (+2) С, 





Câu 119. Ta có Г = [ f (x)dx [La 
X.In X 


l+lnx 





Đặt xInx - > (In x+1)dx = dt . Khi đó ta có 7 = Ён Е Га =mẸ]+c = ш|хах| -С. 


Câu 120. BDátt-x -1- dt = 3x°dx 
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Do đó, ta có | f (x)dx= х” гаје Ха 16-16" +С, 





l o, 
Vậy І7(ә«--е +С. 


Câu 121. сайын т/с тосч, 
Khi đó ta có | ý2x+ldx =— Хэн [dt сус. 


Câu 122. 7=[ ƒ(x)dx ри хіх [ra Та, 
X 








[s uinci ТЕ s. x).(1- cos? x).sinx T 


со8 х COS x 





_ 11Ү-22 
Đặt t = cos x > dt = -sin хіх Z : Ы. ! , а) (1-27 * (сар 


5 t 


Je 0207-1) е2 вс 
PE IG t 4 


1 _ Е 1 1 1 
=—cosx — cosx” — In|eos x|+ C = А i 
4 4 cosx cosx 





5 In|eos x|+ С 
- (ша! x+1) -( tan? x+1]—In|cos x|+ C 
= (tan x+ 2tan? x1) - (tan? x +1) —1п[созх]+ С 


1 1 1 
= —tan* x—— tan” х In|cosx| 4 — 4 C 
4 2 4 


=- tan* y— ап? y—In|cosx|+ C. 
4 2 


(xe er (n1) 1 1 
Câu 123. Đặt =x+Ax +l S t= = ———>>-=\|y +Ì—x. 
x— x +1 x-wx +1 t 
d 5 ere low 
t 2 t t 
5 1 1 1 1 
[Z(x)«= [а(х эр =—|| 1+ |lnźdt = =Í I+— |lnt dt = І 
2 t 2 t 
5 1 
Đặt u =lnt > GẦN? 
tie chang 
t t 
18 cc ms SEE а= Ца Ч L 10 -11:-1Цшг-1 41 -С 
2 t 271 t 2 t 2 t 2 t 2 t 
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= xn(xe x 1)- nec. 


Câu 124. Câu này dé chưa chặt, phải là “Biết một nguyên hàm của hàm số y = f (2x) lig 

Đặt r=2x => r= 5. 

[/ (2х)& c sin! e nx C [f(0ar=si ^+ +С = [/()4=22^+2-2а2+С 
= [/(к)& =2si 2421ах--С. 

Dạng 3.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện 


Câu 125. Đặt t= sin x > dt = cos хх. 














F(x)=[/(x)& = | зіп? xcos xdx = [2а үрг 
4 4 
siní z sin^ x 
F(0)=z = +C=z@ C=z= F(x)= | +Z 
т sin* — | 
ғ) \- 2= +m 
2 4 4 
2х-1 2х+1 
Câu 126. Ta có M oM ЭМ 
au a co f(x) NUN БЭРТ! x (x41. 
Đặt /=x(x+l)=x”+x —dt-(2x41)dx. 
` Ш riu 1 E 1 
Mặt khác, F(1)- 2 ы pat = lu 
2 2 2 
1 
Vậy F(x)2—-——— 41. 
si (x) х(х+1) 
Suy ra 
1 1 1 1 





+—+——+..+ 
12 23 34 2019.2020 


= –| ] PE. 8. 21 | ! «2019 - -[1- LL +2019 
2 2 3 3 4 2019 2020 2020 


= 2018::-2-- - 2018——. 
2020 2020 


s=F()+Ƒ(2)+F()+...+F(2019)= | ЕШ 





du = dx 
и = 


Câu 127. Đặt > 1. 
dv = cos2xdx Цагаа 


Khi đó | хсов2хах = Lxsin2x- 1 [sin 2xdx 20 Жы” 
2 2 2 4 
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1 1 
=>a=—,b=-. 
2 4 





1 
Vậy ab=-. 
ау 8 


Câu 128. Đặt /=2/2x—3 = 2 =2x—3— dx= tdt 





2 5 2 
20x? -30x+7 | D x F 
T x —3Ux-c E E 2 Z 3 
Khi đó | 3 dx = | I tdt -|(58 +15 +7)dt = +5Ẽ +7t+C 
=4(2x~3} -5,(2х-3) +72x~3+C =(2x~3 42х-3--5(2х-3) (2х-3-740х:-3-С 
-(452-2х41)2х-3-С 











Vậy F(x)=(4x?~2x+I)x2x—3. Suy ra 8-а49-с-3. 
Câu 129. Ta có x(x+1)(x+2)(x+3)+1= (x? 3x) G8 32) 2 [8 33) 1]. 
Đặt t= x? + 3x , khi đó dt =(2x+3)dx. 
Tích phán ban đầu trở thành | =-—1—+С. 
(1+1) 1+1 
Trở lại biến х, ta có 2-25. 
х(х+1)(х+2)(х+3)+1 х? 43x41 


Vậy g(x) =x +3х+1. 





Кес 

2 
с(х)-0<>х43х-1-0 <> : 
е) -3-45 
x=———— 

2 


Vậy tông tất cả các nghiệm của phương trình bằng -3. 


Câu 130. re 


t=l+x” > dt = 2xdx 











> т= | Е d=} 221 ог а-Ц In —1| : ки |с 
2 (1-1) Ї 2*|t-1 (1—1) t 2 t—1 


-Ц ішу 2р) = 1-а (эе) С 
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1 
а-- 
: 7 
=: 0=]. > PUEDE 
1 
с=— 
4 


Dạng 4. Nguyên hàm từng phần 
Dạng 4.1 Tìm nguyên hàm không có điều kiện 
Câu 131. Chọn D 


Ta có ƒ(x)=4x(I+Inx)=—= F(x) = | (4x(1+1n x))dx 


тээ 


đặt х->Е(х)-2х (1+ х) [2х0 = 2 (1+ ах) +C=2x lnx+x +C 
dv=4x>v=2x 
" их du =dx 
Câu 132. Đặt БЕС | 
dv = sin xdx y--—cosx 


Suy ra f xsin хах --хсовх | cos xdx = —xcos x +510 x+ C. 


Cáu 133. 
Lóigiài 
Ш du = ах 
Đặt шин = 1 
` 14у-е” у= е?" 


2 
2х 1 2х 1 2х 
= [хе dx =—x.e --е ах 
2 2 
: 1 1-5, 1 
> [еа хе е Coe `. -С 
2 4 2 2 


Câu 134. Gọi 1-1(2х-1) Є“х. 


и-2х-1 du = 2dx 
Đặt =; : 
dv = e*dx у=е 


=1=(2x—1)e' -2|e'dx 2 (2x-1)e' -2 +C =(2x—3)e” +C. 
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Câu 135. Ta có Е(х)- | xe? dx 


Ш du = dx 
Đặt inb — 1 
` |dy=e”dx у= x 


1 . 1 1 I 5 ШЕР 1 
Suy ra F(x) = xe” --(егах =—xe?”"-—e”+C=—e”| x—— C 
2 2 2 4 2 2 


Câu 136. Та có: [7 (x)dx = [x(I+sinx) dx = f xdr + f x.sin xdx = [xdx — | xd (cos x) 


х х 
= —(хсозх- | eos хіх) -7— - xcosx +sin x С. 


Câu 137. Та có | 2х(1+е)ах= 2 | хах--2 | xe'dx. 


А и= х đu = ах 
Gol I -2|[xInxdx. Đặt => 
dv = e'dx 


үзэг 
Khi đó I -2xe' -2[e'dx. 
Vày [2x0 +e )dx = 2f xảy + xe" -2| = x + xe" -2x« C 


-(2x-2)e' +x «C. 


E 
Câu 138. Ta có Р(х) = | f (x)dx = | xIn хах. Đặt Р mE | $ 
V 


Theo công thức tính nguyên hàm từng phần, ta có: 


F(x)- 5^ Inx- [sto a Inx - -С. 


Câu 139. Chọn C 
Ta có I = | (3x? +1)1п хах 
1 
| = |0 x du = —dx 
Đặt 4 = : 
dv - (3x +1)а у= (3 +1)de= +x 


3 


— +x)inx- f(x ғауға = х( 0) Јаз +1)ах (x +])Inz~—-x+€. 
Câu 140. Chọn A 


F(x)=[7(x)d= |—— a. 


sin?x 
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"s du = dx 
Đặt 1 = : 
dv = dx y=-cotx 


sin?x 








x cosx (sin x) 


Khi đó: F (x)= | а= хонх [< 





dx = —x.cot x + | cot xdx = —x.cot x + | - 
sin x 


sin^x sinx 
= —x.cot x + In sinx|- C . Với x e (077) = sinx > 0 — In|sinx| = In(sinx). 
Vậy F(x) = —xcotx- In(sinx)+ C . 

Câu 141. ChonA 

Ta có: [3x(x- cosx)dx = [3x^dx + [3x cos xdx 

e [3x'dx - x + C, 

° |Зхсовхах- [3x.d(sin х) = 3x.sin x- (3sin хах = 3x.sin x + 3cosx + C, 


Vậy [3x(x+cosx)dx= x° +3(xsin z + соз x) + С 


Câu 142. Ta có: Ге + хе” ) х - [ax + [xe'dx 


1 
+) [х= га +C. 


u 
эри | 


= X du = dx 
—. 1 
dv =e"dx 


v =e" 
Suy ra: [xe'dx = xe" - [e'dx = xe” —е*+С, = (х—1) e” +C. 


Vậy là + xe" )dx = *t(x-1)e +C. 


Câu 143. Chọn C 


Ta có 


= [(Е'(х).б(х))& = F(x).G(x)- | (F (x)-G'(x))dx 





=x In (x? «f х-ке In (x* 41) (X +1) + (x 41) -С 
x 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 55 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 
=. +1)In(x? +1)- +C. 





Câu33. Họ nguyên hàm của hàm só f (х) = x.e?* là 


A. F(3)- 3e (х-+ +С. В.Е(х)--е (х-2)-С. 


С. F(x)e2e"(x-2)-C.. D. Е(х)=2е” Du Đặt | 


1 1 1 1 1 
Е(х) = хе” --|[e"dx- хе" = e LC = e x= G. 
2 2 4 2 2 


Câu 144. Sử dụng công thức: |ибу-иу- f vdu. 

Ta có: [xe'dx = [xa(e') = xe - [e'dx- xe" -e +C. 

Câu 145. Ta có: 

| (х) с(х)4х- [e(x)a(F(x)) 

=G(x).F (x)- |  (х)4(0(х))-0(5) Е(х)-| Е(х)в(х)4х. 














2x 2 
© | /(x)G(x)dx =x ш(3541)-| 5 сү = Ж m(x «1)- (23-3: e= 
x m(x? +1)-x а(н) = x2 n(x +1)—x? +In(x” +1]+€ =(x”+1)In(x?+1)—x” «C. 
Câu 146. 
Lói giải 
Chọn С 
2 

Ta có TETEN: i 

x x 

(< ta) 

Do F(x) là một nguyên hàm của f (x) = — nên а =1 


[е (х) = | хсовхдх 


_ |м=х du = dx 
Đặt = : 
dv = cos xdx y=sInx 
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fe (xix 5 [соз хах = xsin x- [sin хіх = xsin x + cos x + C 








2x”+x]lnx+l 
Câu 147. Ta số: |! шиг dx [(2x+1)Inxdx+ [ 4х-1,44,. 
X X 
1 
и-іпх du =—dx 
I, = |(2x+1)In хах. Đặt => Жа 
dv =(2x+1)dx 2 
v=x +x 


I, (х +х)їах- f(x? нл) +х)ах- [(x1)dx 


2 


=(*+х)вх-—-х+С. 
,=|—йх=юэх+С,. 
x 


2 
= mur 
х 


2 2 
-(x txJInx- — - x46, +In x+ C, -(x +х+1)шх-—-х+С. 
2 2 
Dạng 4.2 Tìm nguyên hàm có điều kiện 
Câu 148. Chọn C 


Ta co: [£O сл fiue. 
x 


2x 
u-lnx ша 
Suy ra | f'(x) ахах = [5 In хах. Đặt i NT 24 
х у= 
х 





Khi đó: | /'(x)In xdx = [wa =e. +] dx= (E jc. 


Câu 149. ChonC 





Ta co F'(x)- Аз) =/s)=x(s)=x| рат) =—= x° 
> f'(x)=-3x* > f'(x)Inx =-3x* Inx 


Vậy | f'(x)Inxdx- | (-àx* In xix --3 | In х.х “ах 





Nguyễn Bảo Vương: https://www.facebook.com/phong.baovuong 57 





CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THỊ THPTQG ĐT:0946798489 





а -3 
Đặt u = In x;dv = хах > du eT 


Nén [f(x JInxdx = -3[Inx.x*dx = Е пы IE ЗЭВ ши [х хах Eel 1 -С 





Зх? 


Câu 150. Chọn р 
Theo đề bài ta có (х) еа =(x-I)e'+C, suyra /(х).е* = [(x-1)e' 1 =e+(x-l)£ 
= Р(х) =е* *(x-1).e* 2xe* 2 /(z)=(I-x)e” 


Suy ra K = | /'(x)e”dx= [1-x)e'àx = f0-7x)a(8)- e (1-x)+ fedr 2 Q-x)e +С. 
Câu 151. Ta có: 
= (О) [xe dx 
их du = ах | мэн 
ок | КЕ >] os > f (x)= xe- [ede = xe" -e «cC 
у-е"4х уе 
Theo đề: /(0)-2<>2--1-С<>С-3 
 f(x)-xe'-e43 
= 7 (1)- 


Câu 152. Chọn D 
Та có /(х)+/'(х)=е* e /(х)е* + f'(x)e -le(f(x)e) -1ef(x)e 2x46. 


vi f(0)-22.6 222 f(x)e" =(x+2)e' = | f (x)e"àx- [(x+2)e'dx. 


и-х-2 du = dx 
Đặt т» 
dv-e'dx 4 


y=e 


> | /(х)е”@с= [(x+2)e'dx -(x«2)e - [e'dx =(x+2)e'-e'+C =(x+l)e'+C. 


Câu 153. Theo đề: 2 )=(x+1)e". Nguyên hàm 2 về ta được 
ЇГ (5) dx = [( (х+1)е e'dx © f (x) -(x«1)e - [ех 
= f(x)=(x+1)e"—e"+C = xe" +С 


Mà ƒ(0)=0—=0°+C=0©C=0> /(х)=хе*. 
=|7(x)x= [xe'dx- xe? - [еа = xe" -e* +C = (x-1)e +C. 


Suy ra a=l;b=—l>a+b=0. 
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t 


у= е 


и-х du = dx 
Câu 154. Đặt — 
dy=e "dx 


Do đó | хе “дх --хе” + [еа --хе"-е“-С- F(x; С). 
Е(0)=1 ©-e "+C=l©C=2. Vậy F(z)=-(x+l)e”+2. 
du = dx 


Câu 155. Đặt 5 1. 
dv = cos іы” = ye 2x 


Khi dó [xcos2xdx - Lxsin2x-1 [sin 2xdx НЕА РО ИА, 
2 2 2 4 








судал галын 
2 4 
Vậ ghe 
ау 8” 
Câu 156. riy "О 
ш(х43) |du=- 9 
Đặt dx = x+3 
ду = — қық! 
x = 
х 
Ї 
таб | ы —In(x+3)+ f ёс ec (къз) S yc pwy, 
x x x(x+3) x 3 |x+3 








Lai có Е(-2)-Е(1)-0 ЕЕК e» 2C- 712. 


Suy ra F(-1)+F(2)=ln2+2n2 sIin5+2InS+2C = 12482-25. 





и -ln(x-1) , du = —— 
gc: 


Câu 157. Đặt 
dv=dx 


=[m(x~1)=(x~I)n(x+I)~[Š= dr =(x-1)m(x-1)-x+C 
Do g(2)=1© 1ln1I-2+C =1© C 232 (х) = (х-1)(х-1)-х+3 


Suy ra: ø(3)=2In2-3+3=2In2 =In4 =а=1,50=4 = 3а?—Ь?° =-13 
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Dạng 5. Sử dụng nguyên hàm đê giải toán 
Câu 158. Chọn D 





4 


#Œ) --4х = : " сЕ EN. А 
Ta có /(х)-4х [f(x ЛЕ ЕРІ --4 Es 4 $6 C 


1 
10. 











Do /(2)=——у› nén ta có C=-9. Do đó == Ee 
, , 3 x 

Câu 159. Ta có у'=ху* >=? => [“—dx= [dx ©lny=—=+C eye’ : 
Jy y 3 


- КА Ж Е. 1 
Theo giả thiệt f (1) =1 nên e? ME 
Vậy у= f (x)=e 615. Do đó /(2)=e 


=2z+I= [209 = оха 


S (x) 


Câu 160. f'(x)=(2x+1) ^ (x) e 








1 2 | у А 
———-x +x+C (1) (Уо С là hăng sô thực). 
: 1 , 1-1 
Thay х-1 vào (1) được 2+C=-— = С=0 Му /(х)-----. 
_1 x+l x 
2 
1 ] 1 1 1 1 
T = @)+ƒ#Œ)+...+ f (2019 = |+ = |+..+|——-——\| =-l+—. 
АҒАДЫ шан 3 3 Ё ;] xs xus) 2020 


a=l ; 
Suy ra: => a-—b-—2019 (Chọn đáp sô sai). 
uy NET а (Сһоп дар ) 


Câu 161. Chọn D 


Trên khoảng (0;--о) ta có: 2xf'(x)+ f (x) -3х хо НА Бел = 52. 
S (Ул) «5» е ЈО) а Јо. 


— Үх./(х Бі +C. (ж) 
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1 1 xix 


Mà f (1) - nén từ (a ) có: Ji. (1 28 +C@œS=+C@œC=0= /(х)= 

















2 

Vậy sa-t в. 

Câu 162. Ta có: L) i (x) a= [dx © In(/(x))=2x+I+C 
f (x) ¬ (x) vx+1 


Mà ƒ(0)=1 nên C=-2= (х) е о /(3)=e?>6 
Câu 163. Ta có: f'(x)» 0, vxe|2;4] nên hàm số у= f(x) đồng biến trên [2:4] = f (x)2 f (2) та 
f (2)=Ż. Do dó: f (x)> 0, vx e [2:4]. 


Từ giả thiết ta có: 4x? f (x )2L f(x Л )Ƒ->z'©xz[4/(z)+1]=[z@)Ï 


e х447(х)+1= f'(x о ORE 


/4/0)11 


Suy ra: шиль |. = с +С eren] Tac. 


JA f (x) 





ЖКС 
2)=+ 6 2 =2+С©сС=-— 
⁄0) 473 


Vậy: f(x)» 








| 4045 -1 


Сап 164. (х) + ƒ'{x)=x (1). 
Nhân 2 về của (1) với е" ta được e". (х) +e". (х) = хе". 


, 


Нау fea] ede >e". f (x) = [xe'dx. 
Xét I = [xe'dx 


u = x > du = dx 
Đặt `. 
e*dx = dv > v = e" 


I= [xe'àx = х.е" — Ге =хе*—е* +C. Suy ra е/(ху-хе-е «С. 
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Theo giả thiết /(0)-1 nên C=2 = f(x) - 8*2 
- 


/0)-2. 
Câu 165. Taco: | х/(5)| 41-341-/(5)./"(5)| хэд 
өх pro) +1=z[I=7(x)./")] 
ero 1) т) 
I 


elfe) + (х)/"(х)=1--—> 


X 


eDre)n0)] 21-5 


Do do: [rere Јао) (о) аа 





Vi f(l)=f'(l) =1=1=2+c @ c, =-1. 





Nên [rero Ја э|л(94(/6)- 1-1 


2 2 

SIBI E amisso, Vi /()-12-2166, < c, =l. 
2 2 

Vậy f D) Sm ;ny-x+1=./1(3)=22+2. 


Câu 166. Có (СӘУ) /О0./(х)-х”-2х e (f G9. f (х))'= х -2x 


© х). О) = | (х? -2x)dx- I» nate 

Từ /(0)= f (0) 21.Suyra C =1. Vậy SOS - дал 
Tiếp, có 2 f(x). f (x) = -2x +2 © Оо) —2х?°+2 
e f= [Gat 2а «2d La -Er +2x+C 


1 2 
Từ /(0) =1. Suy ra C =1. Vậy Го) = тог -3* +2x+L, 
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Do đó га 
15 


Câu 167. Chọn D 


Р(х) tanx.f'(x)- ü €» cosx. f (x)+sinx.f'(x)= as 


со8 x cos? x 








= [sinx.f (x)] = ` I 


X X 








Do dó [[sinx/(x)] dx = | dx —sinx.f(x)- | 


2 
cos? X COS X 


X 





Tính /- 
= х 





и= х 
du = dx 
on dx >1 5 Khi đó 




















ду = 5 v-tanx. 
cos“ х 
x d(cosx) 
I=] 3 dx = x tan х— | tan xdx = x tan x + [—— ¿dx = x tan x + In [cos x|. 
COS x COS х 
inv uer а x дэвээ 
sin x cosx sin x 
m Л 2л 2112 zx3 B 
3-bln3-243f| — | - f| — |-2N3 2ln—— 
ch Шэнэ БЕ SH 3 
5 
25493 “үз Suy ra ui T 
? b=-—] 
Vi peat 
9 
Câu 168. Chọn E không có đáp án đúng 
| -f'(x) -f'(x) 
Xét f'(x)- (2x44) p (x) 20e =2х+4 > dx=|(2x+4)dx. 
(х) (2х:44) (х) et 2202 Јоха) 


= х? +4x+C. 





NE 
f(x) 





х +4х+3 72 xil x43 


vi f())e S С=З = f(a) Ц NES | 
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Vậy S-| /(0)+ f (2)... /(2018)|-| /(1)+ /(3)+...+ f (2017) | 


ЇЇ, 1 1 1 1 1 111111 1 1 
$=—|1——+———+...+ — + ——+—--+...+ — 
2 з 3 5 2019 2021] 2124 4 6 2018 2020 














11121. 1 — 1 | 112020, 1009 
2| 2 2020 2021] 212021 22020] 


Câu 169. ChonA 
Ta có vói Vx e(0;+œ) thi y=f(z)>0: х+1>0. 


Hàm số y= f (x) đồng biến trên (0; +оо) nên /'(х) > 0, vx e(0;+œ). 





Do đó | f(x) =(x+1)/(x)© /(х)-4(х44)/(х) © 





Suy r ас (хїйс = (70) - en +С. 
Vì /@)=$ пёп C-i-1-3. 


Suy ra TORE (x -2] , suy ra /(8)-49. 


Câu 170. Chọn D 


Từ giả thiết ta có: f'(x) = re | 





2 
n >0 với moi xe (1;2]. 
(5241) 
Do đó /(х)2/(1)-1»0 với moi x e[1;2]. 
Xét với mọi хє[1;2] їа со: 


(еа) ио) -1) 7 4 - a ir Oa- ean 




















NYC: s £a [a — 
FO tay! POT Cay" 789 ud 


x 
à Қ x +1 
Mà #()=1=1=1+C<©C=0. Vậy f(x)» 





Câu 171. THỊ: ƒ(x)=0 = /(х)-0 trái giả thiết. 
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TH2: ƒ(x)z0 > f'(x)--(2x*1).^ (x) = f(x) =- ra) [LEa [seus 





f (x) ) 
ze ex +x+C). 
1 1 1 1 

T 2 = — С-0 = ш-----, 
dE з) 6 = =) xx хохо 

1 1 1 1 1 2019 
->Р----------...--------. 

12 2 3 2020 2020 


Câu 172. Tacó:(ƒ(x)) .ƒ'(x)=3x°+4x+2 (9) 
Lấy nguyên hàm 2 về của phương trình trên ta được 
(0049) Л. (x)ax = |= +4x+2)dx e (709) d( f (x)) =x`+2x”+2x+C 


(79) 
3 


< 





=x`+2x?+2x+C e (f(x)) -3(x -2x «2x4 C) (1) 





Theo dé bài /(0)-3 nên từ (1) ta có (/(0} =3(0°+2.0°+2.0+C]©27=3C e c-9 





= (FY 5-2 +2x7 +2x+9) = /(х) = SETS +2x” +2x+9). 

Tiếp theo chúng ta tìm giá trị lớn nhất của hàm số y= ƒ (х) trên đoạn [—2;1]. 

САСН 1: 

Vi х? 2х7-2х49-х (х+2)+2(х+2)+5 > 0,Ухе[-2;1] nén f (x) có đạo hàm trên [—2;1] và 
3(3х: +4x+2) 3x?+4x+2 


#{x)= = >0, vx e [2:1]. 


ЕБ +2x? +2x+9) Ï Ке +2? +2x+9) Ï 


— Hàm số y = f (x) đồng biến trên |-2;1] => max f (x) = f (l) = 442. 











3 
f (x) = J3(x' -2х2 +2x+9) -3 (ә? abes) 22. 
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2ү 2\ 223 
Vi các hàm sô Жин oie) 2 dóng bién trén IR. nén hàm só 


m 2) 22 -— i ` 
y=} (4) a2) 22 cũng đông biên trên IR. Do đó, hàm sô у- f (x) dóng bién trén [2:1]. 


Vậy max f (x) = /(1) = 342. 


2 
X X 


Câu 173. f(x)-xf'(x)- 2x0 -3x? — Ae ЛЭ. ig 
X 





Suy ra, 70) la môt nguyên ham cua ham số g(x) =2x+3. 
х 


Та со |(2х+3)х = x - 3x С, CeR. 





Do đo, 2) 2.43946. аза C, e Ruso di 
X 














Vi /(1)-4 theo gia thiết, nên thay x 21 vao hai vé cua (1) ta thu được C, =0, tư do f(x) = x? + 3x? . Vậy 
ДО) =20. 


Câu 174. Tacó f(x). =(2х+1),1+ f£? (x =(2х+1). 
өлөг Tà 





дауға [TU Da xs = [Qx +1)йх © [2—— 1+7 2 = | (22 41 х e 1+ f (x) == +x+C. 


JL f° (x) 2,1-/ (x 


Theo giả thiết f (0) = 242 , suy ra 14(242) =C © C -3. 





Với C 23 thi Ie f(x) ox exe32 f(x) e (x x3) -1. Vậy #()=v^4. 
Câu 175. Tacó [f(x (х) ГО) + f(x) 0). 
Do đó theo giả thiết ta được | f (x) /(5)| =2x° -x+1. 


Suy ra f(x) f' (x EAM Hơn nữa f(0)- /(0)-3 suyra C=9. 


Tương tự vì [7° G)] - 2f (x) f'(x) nén [7° G)] -(18 dee Suy ra 


3 
ЕГЕ х ЕЗ ЕЕЕ f(0)=3 suy га 
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/°(x)= Laip +18x+9. Do đó | f (1) | =28. 


Câu 176. Ta có 

(x*2) f (x)* (x *1) f (x)= e (x41) f(x) f(x) (х41)/(х)-6” 

e [(x+1)/(x)]+[(z+1)/(x)| 2e e е^ [(х+1) /(х)]+е*[(х+1) /(х)] =e* 
ee (x1) f(x )] = e° [le (544) (4) | ёс fede e e (er) ze" +C 


х 





Ма /0)-5 = C=0. ау mm 


2 


Khi đó /(2)= 





Câu 177. Từ giả thiết, ta có x(x+1)./'{z)+/(z)=x`+xe© лысы 
х+1 (х+1) 


r 


х т | 
ШЕ ở (x | БТ Vxe M6; - 1]. 














x 
Suy ra Pe hay — (x )=x-In|x+1|+C. 


x«l 
Mặt khác, ta có /(1)--2112 nén C --1. Do đó 270) -x-Inixi|-1. 
x+ 


Với x=2 thì 2./(2)-1-3 <> /(2)=Š-Šm3. Suy ra a= và ь--2. 


Vậy a! «b! = 
FG) 1 0), ра 
f(x) 43x41 Fit [йты 


d(/(x))_ 1 — II _ ZBC 
Si ыса ысы 


Câu 178. Tacó /(х)- /(х)А/3х-1 <= 














ас 4 4 
Mà ƒ(1)=1 nên е? =1©C=~~. Suy ra 7(5)=е° є 3,794. 


Р | 2. LEX). d 
Câu 179. Từ f(x)- f'(x).J3x-1 ta có O eur 
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Suy ra: 5а] f ах = f(x) - 2l C. 


N3x +1 
; 2 4 4 
Та сб ш/(1)-:У31%1%С<>ші-:%С<>С--2. 


2 HC 
3 


Nên в/(5)-243541-2 ©/g)=e 





Vậy /(5)- e 3-6 (3,4). 
Câu 180. Tacó f'(x)- (2x43)? (х) ө LA аз 
ғы) 
[= [Gs 3) o net 
vi f(0)- 5 c-2. 
l 1 1 





vay цэн (х+1)(х+2) Ë ҰЗ x«l 


Dodó f(1)+ /(2)+ /(3)+...+ f (2017)+ f (2018) = ` ¬ юэ | 





Уду а = –1009; Б = 2020. Оо йб р-а = 3029. 


: | ax +X -1 
Câu 181. f@)=————fø)® P0 NES сы 














| . gj ыг tK las po са, e (2 [xa tmo 





P (X бу ' x _ 
Жа 4 =xX+x++C e» о) l +c. 
f (x) £ X +X+ 
x 
1 —X 221 1 1 
Do "bi ng aa тте тті оо ақа) 





f0)=2|s¬1] f2)=2|3~3]} (0)-41-5) rem 3 as au) 


NN 1 _ 3240 
2 2 6481 6481. 





f (1) f(2)+...+ f (80) 
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Câu 182. Theo dà bài, ta có [ (х) (х) (х) 4 /( Jf = 0 2 67 Y 101. 
= fi) Е о Же — n f ( x EM x+ 

pal 1 16 Ch f(x)- Cx D 
Mà [Lao oc Sm CN sii : 


Dạng 6. Một số bài toán khác liên quan đến nguyên hàm 

In(x -1)4 C, khi х» 
In(1-x)* C, khi x«1 
Lại có /(0)-2017 = In(1-0)« C, = 2017 => С, 22017. 

7(2) = 2018 In(2-1)« C, 22018 = C, = 2018. 

Do dó РЕГ Lid. 


Câu 183. Tacó f(x == In|—1|+C = | 





Câu 184. Ta có /(5)-| /'(x)dx= | Œ D х= [— d(In x) = In nx ДС 
ХШХ- 


In|In x—1|+ C, khi0<x<e 
= /(х)- 


In |In x —1|-- C, khix>e 
Do ЕЗБЕ +C = 106 5 In34 C, = 65 C, = In2 
е 


Đồng thời / (е2) =3 = In|ne? — I|+ C; 23e С, =3 





1 
In —-1 
e? 


























Khi dó: /[S]*re)=h In——I|+In2+Inline`=l|+3=3(In2+1). 
e е 
ы Ec tC, Vx e(-o;-2) 
3 1х-2 
- Е 1 _)1, |х—1 : 

Câu 185. /0)-Ї z#= 3 LS * C, Vx e (—2;1) 
“р 23 +C,,Vx e (1; +co) 
3 1х-2 








Ta сб /(-3) -үн4С ух е(-;2), /(0) =sin+C,.Và c(-2:1). 


#6)= Нэн C,, Vx e(1;+œ), 


Theo giả thiết ta có 7(0) = e, =3(1+In2). 


= /( 1) = 2% 
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1,1 
Và ƒ(-3)- f(3)=0 @ C, С, = sn: 








Vậy (а) f C1) (a) in &C e n2 In2 4 In2 C, - n2 











ки С khi x «-1 
х-1 
1 1 х-1 : 
Câu 186. Tacó /(5)-| f'(x) «-|-- dx = || —-— |dx =4In—|+C; khi -1« x «1. 
х-1 x+l x+] 
In 4c, khi x>1 
x+] 
1 
-2}+/(2)=0 L = 
u ТІ I i In3+Œ+in>+ŒE0 (cc =0 
Khi dó х? | => ti 
es 21573 ^^ |m3+G+hn+G=2 077 
: 3 6 
Do đó page eo ` 
Câu 187. Ta có f(x )= f'(x) i [nc -f[— d(Inx) )2In|inx- 1| C 


In In x —1|- C, khi0<x<e 
ші Б Inllnx-ll+Œ¿ Шіх>е ` 


1-- C, =ln6 © 3+8 = 66 C = №2 





Do /[š)=ms=n ТЕ 
е е 

Đồng thời /(е?)=3= In|ne? — |С, 23e C, =3 

Khi đó: (21) (е) = | 

е 

Câu 188. Ta có F'(x)- f (x). 





-1 n2 -In|Ine? 21-3 -3(I 21). 











Tính F'(x)- (2ax*b)42x— 3 «(ax t bx c). 


2х-3 

| (ax e b)(2x-3) c ax? e bxc Е Sax’ -(35-ба)х-35-с 
l 2х-3 l /2х-3 | 

, бах? +(3Ь— ба)х- 3b+c_ 20x! -30x411 
Dod) ———3—.——— —— 52 Еее 

2x—3 J2x-3 

= 5ах!-(35-ба)х- Зр+с= 20x? - 30x 411 

5a=20 a=4 
=> 43b—-6a=—30>‡4b=-2 >T =7. 

-ЗЬ-с-11 с=5 
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Câu 189. Ta có Р(х) = f(x) = (ax +bx+e+2ax+b)e` 2(x-1) e'VxeR. 


а-1 а-1 
Đồng nhất hệ số hai về ta có: 42a +b =-2 & 4 b =—4. Từ đó S=a+2b+c=1-8+5=-2. 
c+b=] e=5 


Câu 190. Та có f(x) = (6G) dx) > 2xle ^? +2xe?* = [me "2 + nxe? — pe?" + с) 


2 x42 2x 2 x42 2 2 2x 
< 2x 4e! +2xe™ -ЗЭтхе +ne™ -2nxe^ -2ре” 


e 2x!e" ? + 2хе?" =3mx e”? + (n-2p)e^ + 2nxe°* 
= 
3m = 2 цан 4 


-»4 2n = 2 =< n =] =mtn+p=C 
п-2р-0 - | 
P7 





Câu 191. Vi F(x) là một nguyên hàm của hàm số f(x) nén F'(x)- f(x), vx eR 























ex 3mx^ +2(3m+n)x—4=3x”+10x—4, Yx eR © шаг цан 
i Т йи 2(3m+n)=10 ^" |л-2” 

Vậy тл-2. 

Câu 192. Vì F(x) là nguyên hàm của f (x) nên 

f(x) = FG) p [eost 3(-a)sin3s e 2совзх = 2 (x=a)sin3r+ 2-1 oss. 


Đồng nhất hai vé của f (x) ta được 


a=2 4-2 

NE, <>45-3. 

x 9 
c= 

3 ben 

с 5 


Vậy ab+c=2.3+9=15. 


, 


Câu 193. Ta có f(x)-([ о) э 2ге? +2хе” = (me еле - рез + C) 


= 3 2 
o 2x'e* ? + хе -Зтхе ? + ne?" + 2nxe^ — 2 pe”” 


2 x42 2 x42 


o 2х2е +2xe™ = 3mx”e” ^ + (n — 2p)e^ + 2nxe^ 
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2 

3m=2 цан 
13 
= 4 2n = 2 —4n-l i P аз 


п-2р-0 Тк 


Câu 194. Ta có 





i 2 1 
F'(x)=(2ax+b)N2x~3 «(ax tbere) утга 
_(2ax+b)(2x—3)+ax)+bx+e ` Sax? +(3b-6a)x+c-3b 
i 42х-3 i /2х-3 
Vì Е'(х) = f(x) © 5ax” +(3b—6a)x+c—3b -20x' =30x+11 

5а-20 а-4 
<>43Ь-ба--30<>4Ь5--2. 
с-35-11 с=5 


Do đó 7=a+b+c=4-2+5=7. 
Câu 195. Chọn A 


[7@)=F@œ)=F'@œ)= ЛО) 
Е(-0<>/()-0<>2019(х2-4)(2-3х-2)-0<>2019(х-2) (x—1)(x+2)=0 


Vậy số điểm cực trị của Ғ(х) là 2. 


Câu 196. Ta có F'(x)- f(x) 

= F6 +x)= /(° ex). ex) (ох) х) 9) ((x ++} -4) 
(2х1) (+1) (x? ex -2) (x2) 
=(2x+1)x(x+1)(x+2)(x-1)(x” x 7,47 =0©xe {T22 :01) 
Ƒ'{x?+x)= 0 có 5 nghiệm don nên F [x° + x) có 5 điểm cực trị. 


r 


Câu 197. + Tính (Ғ(х)) - (а? + bx + с)е") = | -ах” 4(2а-5)х-5 -c]e^ = (2x – 5х + 2167 


а--2 а--2 
Suy ra 42a-b--5«»4b-]l nén F(x) - (22x +x-1)e™. 
b-c=2 с--1 


* Tính F(0)=-1suy ra /(Е(0))-/(-1)-96. 


Câu 198. Chọn 
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1-- cos? x (sin x--cotx) (1+ cos? x) x |sinx 
ыы 





Та сб: Е (х) = ах 





ах+ 








1 (1+ cos? х) )согх 


224 
sin x sin x sinf х 


(1+ cos? x)cotx (I+cos” x)sin x 





Gọi 4= 1L dx và B-p——— 4 
Ta có: 
2. х ШЕ “Хх... (I+2cof х) )cotx =~[(eotz+2eøt х) (сох) 
sin x sin? x 
_ = terraa 
”" ИА (1+ cos? ш, 
sin x (1- cos? x) 


Đặt t = cosx, suy ra dt = -sin x.dx . Khi đó: 
2 2 
Ga am na йе |! а А е 
(2-1) (1-1) (0+1) Bs 21-1 2+1 


Қ 1 1 | 
=— + tiểu 
2\cosx-l  cosx+l 




















Do đó: 
2 4 
Е(х)-А-8-1 1 + 1 cof X cot x +С 
2\cosx-l совх-1 2 2 
Suy ra 
1 1 е “ 
r()-r( Je 3( < р со! x cot x| c c 
2 2|со8х-1 совх-1 2 2 
1 1 : А 
< + —cot^ x-cot^ x = 0 





cosx-] cosx-l 


2cosx С08 х cos'x 
t + =0 











Р " - 4 
sin?^x sinx  sin*x 


Với điêu kiện sinx <0, 
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cosx =0 КӨЛІНЕН, 

*) <> 3 <> 

б) 2+соѕх+ 0° =0 2(1- cos? х) + cos x(1— cos? х)+ cos? x = 0 
L sin^ x 
ғ совх- 0 
совх-0 

e e EET. 

|-2со8 x & cosx - 2-0 толы. T 
"ET. А л 3л л 3л 

Theo giả thiệt хє(0:4л) пёп х Í 5% 5 Е I цг ас 


X=Ø;x=ữ+27; 
x=6,x=6+2z. 
Khi đó tổng các nghiệm này sẽ lớn hơn 9л. 


Câu 199. Ta có: 


[roa |299% la - 2p Sa | 1 4 


sin? x sin? x sin? x 








d(sinx) 1 2 
| sin? x ies "NES “ 


Do Е(х) là một nguyên hàm của hàm số fix) = — trên khoảng (0;л) nên hàm số Е(х) có công 
sin“ x 


thüc dang F(#)=——~”—+eœtx+C với mọi xe(0;Z). 
sinx 


; 2 7 | 
Xét hàm số F(x)=—— — -+cotx+ C xác định và liên tục trên (0;Z). 
Sin x 





2cosx-1 
F' = = — V 
(к) = (а) 2905 
, | 2cosx-1 1 m 
Xét F'(x) -0€ — ——— =0 S cosx - e x=+—+k2z (keZ). 
sin“ x 2 3 


Trên khoảng (0:2) , phuong trinh F'(x) =0 có một nghiệm x = Т 


Bảng biến thiên: 
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mayF(x)=F[S “р- 3-С 
(0:z) 3 
Theo đề bài ta có, — 546843202245. 


Do dó, F(x) ER 
sin x 
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